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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngân hàng Công Thương Quảng Nam chuyển sang NHTMCP từ tháng 7/2009, với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng và phát triển, đầu năm 2010 NHCTQN mở thêm hai phòng giao dịch số 5, số 7 tại Tam Kỳ và Thăng Bình. Trong đó, hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong hoạt động của ngân hàng và đây là hoạt động luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ quá hạn, nợ xấu có xu hướng ngày càng tăng theo sự tăng trưởng tín dụng. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thường rất nặng nề: làm tăng thêm chi phí của ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm hoặc mất đi cùng với sự thất thoát của vốn vay, làm xấu tình hình tài chính và cuối cùng làm tổn hại đến uy tín và vị thế của ngân hàng.

NHCTQN là một tổ tín dụng đặc biệt và tuân thủ theo nguyên lý chung của tín dụng thông thường. NHCTQN được đánh giá là một trong những ngân hàng có uy tín trên địa bàn Quảng Nam. Tuy nhiên, trong thời kỳ nền kinh tế lạm phát và hội nhập toàn cầu, rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và một số đối tượng khác là rất lớn. Một số các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa bàn Quảng Nam thông tin hoạt động kinh doanh không chính xác, có một số doanh nghiệp báo cáo lãi nhưng hoạt động không hiệu quả là do phương pháp kế toán tại mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Điều này ảnh hưởng lớn đến chính sách cho vay cũng như công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHCTQN. Rủi ro tín dụng luôn song hành với hoạt động tín dụng, không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại tối đa khi rủi ro xảy ra.

Hiện nay, trên địa bàn Quảng Nam các ngân hàng TMCP đồng loạt được khai trương, điển hình như năm 2011 Ngân hàng Eximbank, MB, VPB, Ngân hàng Hàng Hải bắt đầu khai trương chi nhánh... sự cạnh tranh của các ngân hàng này rất mạnh mẽ. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, yêu cầu đặt ra đối với NHCTQN là phải kiểm soát tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng trong thời gian tới. Để NHCTQN có thể hội nhập và cạnh tranh tốt trên địa bàn thì việc hướng đến các tiêu chuẩn, chuẩn mực là việc nên làm đối với NHCTQN. Do đó, yêu cầu xây dựng một mô hình quản trị quản trị rủi ro tín dụng có hiệu quả và phù hợp với địa bàn Quảng Nam là một đòi hỏi bức thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCTQN, đồng thời kết hợp với những nghiên cứu lý thuyết về hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NHTM, đề tài đề xuất các giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCTQN

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng Chi nhánh NHCTQN

- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCTQN

- Phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh số liệu…

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của NHTM 

- Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCTQN, từ đó đánh giá những mặt tích cực cũng như hạn chế của công tác quản trị rủi ro tín dụng.

- Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCTQN.

5. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương: 
Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động NHTM.

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCTQN 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCTQN 








CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Rủi ro tín dụng

1.1.1. Tín dụng

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ giữa một bên là ngân hàng, một tổ chức chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với một bên là các tổ chức, cá nhân trong xã hội, trong đó ngân hàng đóng vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay. Trong quan hệ đó người cho vay tin tưởng rằng người đi vay sẽ sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng các thoả thuận, làm ăn có lãi và có khả năng hoàn trả đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn. 

Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

Trong nền kinh tế thị trường hoạt động tín dụng của NHTM rất đa dạng và phong phú với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Ngày nay, NHTM có thể phân loại tín dụng thành các loại như sau:
  
- Theo phương thức cho vay: cho vay từng lần, cho vay hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay trả góp, cho vay hợp vốn, cho vay thấu chi, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. 

- Theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng: cho vay có đảm bảo, cho vay không có đảm  bảo
- Theo mức độ rủi ro của khoản vay: tín dụng lành mạnh, tín dụng có vấn đề, theo phương pháp hoàn trả, cho vay có thời hạn, cho vay không có thời hạn 
- Theo mục đích sử dụng vốn: cho vay phục vụ sản xuất, cho vay tiêu dùng.  

- Theo ngành kinh tế: cho vay BĐS, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại… 

- Theo thời hạn tín dụng: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn

- Theo hình thức tín dụng: Chiết khấu, cho vay, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính
1.1.2  Rủi ro tín dụng:
1.1.2.1. Khái niệm:

Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”.

Như vậy, rủi ro tín dụng là rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả được nợ hoặc trả không đúng hạn cho ngân hàng. Rủi ro tín dụng không những chỉ xảy ra ở hoạt động cho vay, mà còn liên quan đến hoạt động tín dụng khác của ngân hàng như bảo lãnh, cam kết tín dụng, tài trợ thương mại, thuê mua, đồng tài trợ… đây là loại rủi ro cơ bản nhất của ngân hàng

Mặt khác, chúng ta cần hiểu rủi ro tín dụng theo nghĩa xác suất là khả năng, do đó có thể xảy ra hoặc không xảy ra tổn thất. Điều này có nghĩa là một khoản vay dù chưa quá hạn nhưng vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tổn thất, một ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhưng nguy cơ rủi ro tín dụng sẽ rất cao nếu danh mục đầu tư tín dụng tập trung vào một nhóm khách hàng, ngành hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cách hiểu này sẽ giúp cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng được chủ động trong phòng ngừa, trích lập dự phòng, đảm bảo chống đỡ và bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra.

1.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 

Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng khác nhau tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu. Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng thành các loại khác nhau. 
(  Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro: 

- Rủi ro giao dịch (Transaction risk): là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Rủi ro giao dịch có ba bộ phận:

  + Rủi ro lựa chọn (rủi ro xét duyệt): là rủi ro liên quan đến quá trình đánh giá phân tích tín dụng, khi ngân hàng lựa chọn phương án vay vốn có hiệu quả để ra quyết định cho vay.

  + Rủi ro bảo đảm: phát sinh từ các tiêu chuẩn đảm bảo như các điều khoản trong hợp đồng cho vay, các loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo, cách thức đảm bảo và mức cho vay trên trị giá của tài sản đảm bảo.

  + Rủi ro nghiệp vụ (rủi ro kiểm soát): là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản cho vay có vấn đề.

- Rủi ro danh mục (Portfolio risk): Là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát  sinh  là  do  những  hạn  chế  trong  quản  lý  danh  mục  cho vay của ngân hàng, được  phân  chia  thành  hai  loại: rủi ro nội  tại (Intrinsic) và rủi ro tập trung (Concentration risk).

  + Rủi ro nội tại (rủi ro cá biệt)  xuất phát từ các yếu tố, các đặc điểm riêng có, mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế. Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay vốn.

  + Rủi ro tập trung là trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều đối với một số khách hàng, cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một  ngành,  lĩnh  vực kinh tế;  hoặc  trong  cùng  một  vùng  địa  lý  nhất  định;  hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao

(. Căn cứ vào hình thức tài trợ vốn: rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro nội bảng (cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu …) và rủi ro ngoại bảng (bảo lãnh, cam kết thanh toán L/C ...)
(. Căn cứ vào tính chất: rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro sai hẹn và rủi ro mất vốn.

1.2 Quản trị rủi ro tín dụng

1.2.1 Khái niệm

Quản trị rủi ro tín dụng là dự kiến, ngăn ngừa và đề xuất biện pháp kiểm soát các rủi ro nhằm loại bỏ, giảm nhẹ hoặc chuyển chúng sang một tác nhân khác tạo điều kiện sử dụng tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp. 

1.2.2 Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng

 ( Các mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng:7

     - Nhằm giới hạn rủi ro có thể giám sát, chịu đựng được của ngân hàng.
- Phát hiện và xử lý những rủi ro giai đoạn lập hồ sơ tín dụng; phân tích tín dụng; giai đoạn ra quyết định & giải ngân tín dụng
( Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng:

Khi rủi ro tín dụng xảy ra sẽ làm cho ngân hàng mất cân đối trong việc thu chi, vòng quay vốn tín dụng giảm làm cho ngân hàng kinh doanh không hiệu quả, chi phí tăng lên, lợi nhuận giảm và uy tín đối với khách hàng bị giảm sút. Nếu mức độ trầm trọng, ngân hàng sẽ mất khả năng chi trả và có nguy cơ bị phá sản. Còn đối với khách hàng thì quyền lợi của khách hàng gửi tiền bị ảnh hưởng, không được đáp ứng kịp thời, đầy đủ khi rút tiền, thậm chí khách hàng có nguy cơ mất khoản tiền đã gửi. Đối với khách hàng vay, rủi ro tín dụng buộc ngân hàng áp dụng chính sách thắt chặt tín dụng, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn cũng như việc mở rộng kinh doanh gặp khó khăn. 
Ngoài ra, khi một ngân hàng bị đỗ vỡ do hậu quả rủi ro tín dụng, sẽ dễ tạo phản ứng dây chuyền đối với các tổ chức tín dụng khác. Từ đó, dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, kìm hãm sự phát triển hay dẫn đến suy thoái kinh tế.

Do vậy, cần phải quản trị rủi ro tín dụng nhằm đạt các mục đích sau:

- Nhằm đạt kết quả kinh doanh cao
- Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, quy định của luật pháp.

- Đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững.

Nói một cách cụ thể hơn thì quản trị rủi ro tín dụng nhằm vào việc hạ thấp rủi ro tín dụng, nâng cao mức độ an toàn trong kinh doanh của ngân hàng bằng các chính sách, các biện pháp quản lý, giám sát các hoạt động tín dụng khoa học và hiệu quả.
1.2.3  Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 

Quy trình quản trị rủi ro tín dụng là những quy định các bước thực hiện để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng là tổng hợp các nguyên tắc, quy định của ngân hàng trong việc quản trị rủi ro tín dụng. Trong đó xây dựng các bước đi cụ thể theo một trình tự nhất định. Đây là là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn mang tính chất liên hoàn, theo một trật tự nhất định, đồng thời có quan hệ chặt chẽ và gắn bó với nhau.

Quy trình quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng của một ngân hàng luôn tuân theo trình tự bốn bước cụ thể như sau: 

1.2.3.1 Nhận dạng và xác định rủi ro tín dụng
Đối với hoạt động tín dụng ở bất cứ ngân hàng nào thì rủi ro tín dụng luôn tồn tại, kể cả các ngân hàng lớn và có uy tín trên thế giới. Làm thế nào để ngân hàng xác định nguy cơ rủi ro, nguyên nhân gây ra rủi ro, đối tượng gây rủi ro, mức độ rủi ro và tần suất xảy ra để từ đó có biện pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất hoặc trong giới hạn cho phép, đảm bảo an toàn và hiệu quả là điều quan trọng. Hiệu quả của việc quản trị rủi ro phụ thuộc rất lớn vào việc nhận dạng rủi ro. Một khi, ngân hàng nhận biết được và xác định chính xác các dạng rủi ro thì việc phân tích, đo lường, kiểm soát…. ở các bước tiếp theo mới thực sự có ý nghĩa và hiệu quả. Các loại rủi ro khác nhau được phân thành từng nhóm riêng biệt theo dấu hiệu của chúng. Trên cơ sở đó các nhà quản trị ngân hàng có thể xác định rõ ràng vị trí của từng loại rủi ro trong hệ thống rủi ro. Để từ đó đưa ra những dấu hiệu rủi ro nhằm cảnh báo cho ngân hàng và tiếp tục dự báo những dạng rủi ro mới có thể xuất hiện. 
Hiện tại, có rất nhiều mô hình nhận dạng và xác định rủi ro tín dụng, tựu trung lại thì ngân hàng có thể sử dụng các mô hình nhận dạng và xác định rủi ro tín dụng bao gồm mô hình định lượng và mô hình định tính. Các mô hình này không loại trừ nhau, tùy theo mục tiêu và đặc thù của từng ngân hàng mà có thể phối hợp đồng thời nhiều mô hình, bổ sung nhau hoặc dùng để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau. 

Sử dụng mô hình định tính còn gọi là mô hình truyền thống để phân tích rủi ro tín dụng có ưu điểm là tương đối đơn giản, song hạn chế của mô hình này là tốn nhiều thời gian, phụ thuộc vào mức độ chính xác của nguồn thông tin thu thập, khả năng dự báo cũng như trình độ phân tích, đánh giá mang tính chủ quan. 
Đối với mô hình lượng hóa có ưu điểm so với phương pháp truyền thống là cho phép xử lý nhanh một khối lượng lớn các hồ sơ xin vay, lượng hóa được xác suất vỡ nợ cũng như phân loại khách hàng vay thành các nhóm có mức độ rủi ro khác nhau, đồng thời có chi phí thấp. 

( Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: Mô hình điểm số tín dụng và xếp hạng tín dụng theo Standard & Poor’s  

Standard & Poor's là một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ. Standard & Poor's là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn (hai công ty còn lại là Moody's và Fitch Ratings).
Phương pháp xếp hạng tín nhiệm của S&P đối với doanh nghiệp là tập trung vào bốn lĩnh vực chính: đánh giá môi trường ngành, tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng quản trị của doanh nghiệp. Phương pháp xếp hạng tín nhiệm của S&P đối với cá nhân là tập trung vào hai lĩnh vực chính: đánh giá thông tin cá nhân và uy tín đối với ngân hàng nhằm dự báo nguy cơ vỡ nợ theo các cấp độ khác nhau để từ đó có quyết định cấp tín dụng hay không? 
( Quy trình xếp hạng tín dụng:

Căn cứ vào chính sách tín dụng và các quy định có liên quan của từng ngân hàng nhằm xác lập quy trình xếp hạng tín dụng. Một quy trình xếp hạng tín dụng bao gồm các bước cơ bản sau:
(1) Thu thập thông tin liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích đánh giá, thông tin xếp hạng của các tổ chức tín nhiệm khác liên quan đến đối tượng xếp hạng.
(2) Chấm điểm các thông tin thu thập được thông qua mô hình để kết luận về mức xếp hạng

(3) Mức xếp hạng cuối cùng được quyết định sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng xếp hạng. Trong xếp hạng tín dụng của các NHTM thì kết quả xếp hạng không được công bố rộng rãi.

(4) Theo dõi tình trạng tín dụng của các đối tượng được xếp hạng để điều chỉnh mức xếp hạng, các thông tin điều chỉnh được lưu giữ. Tổng hợp kết quả xếp hạng so sánh với thực tế rủi ro xảy ra và dựa trên tần suất phải điều chỉnh mức xếp hạng đã thực hiện đối với khách hàng để xem xét điều chỉnh mô hình xếp hạng.

Mô hình xếp hạng của Standard & Poor’s có độ tin cậy cao, do đó các NHTM có thể sử dụng ngay kết quả xếp hạng này để quyết định cấp tín dụng, đây là mô hình mà các ngân hàng ở các nuớc phát triển thường sử dụng. Sau khi tính điểm số tín dụng, các nhà quản trị rủi ro tín dụng sẽ tiến hành xếp hạng tín dụng
Ngoài ra, mô hình này áp dụng đối với tín dụng tiêu dùng. Các yếu tố quan trọng liên quan đến khách hàng sử dụng mô hình cho điểm tín dụng bao gồm: thông tin cá nhân và quan hệ với ngân hàng. Mô hình loại bỏ được sự phán xét chủ quan trong quá trình cho vay và giảm đáng kể thời gian ra quyết định tín dụng của ngân hàng. 

Tuy nhiên, mô hình này cũng có một số nhược điểm như không thể tự điều chỉnh một cách nhanh chóng để đáp ứng những thay đổi trong nền kinh tế và cuộc sống gia đình. Mô hình không linh hoạt có thể ảnh hưởng đến tín dụng tiêu dùng của ngân hàng, làm ảnh hưởng lòng tin của cộng đồng vào dịch vụ ngân hàng

Bảng 1.1: Tiêu chuẩn xếp hạng khách hàng của S&P (Standard & Poor’s)

	Loại
	Đặc điểm
	Mức rủi ro

	AAA: Loại tối ưu
	Chất lượng tín dụng tốt nhất - cực kỳ uy tín đối với nghĩa vụ trả nợ
	Thấp nhất

	AA: Loại tốt
	Chất lượng tín dụng rất tốt, rất uy tín
	Thấp nhưng về thời hạn cao hơn AAA

	A: Loại khá
	Dễ bị ảnh hưởng đối với những điều kiện kinh tế. Chất lượng tín dụng vẫn tốt
	Thấp

	BBB: Loại khá
	Hoạt động hiệu quả và có triển vọng trong ngắn hạn
	Trung bình

	BB: Loại trung bình khá
	Thận trọng là cần thiết - tiềm lực tài chính trung bình, có những nguy cơ tiềm ẩn
	Trung bình nhưng về dài hạn cao hơn BBB

	B: Loại trung bình
	Dễ bị tổn thươngbởi những thay đổi điều kiện kinh tế. Hiện tại có khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính
	Cao, do khả năng tự chủ tài chính thấp. Về lâu dài khả năng thu hồi vốn khó khăn.

	CCC: Loại dưới trung bình
	Hiện tại có khả năng không thanh toán nợ - phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế thuận lợi
	Cao, ngân hàng có khả năng mất vốn trong ngắn hạn

	CC: Loại xa dưới trung bình
	Khả năng không thanh toán nợ cao
	Rất cao, ngân hàng có khả năng mất vốn trong ngắn hạn 

	C: Loại yếu kém
	Ngừng kinh doanh hoặc bị phá sản rồi
	Rất cao, ngân hàng sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức để thu hồi nợ

	D: Loại rất yếu kém
	Không có khả năng trả nợ
	Đặc biệt cao, ngân hàng hầu như không thể thu hồi được  


Đối với các công ty, tổ chức: kết quả xếp hạng hệ số tín nhiệm có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của việc phát hành trái phiếu, nhất là khi phát hành trái phiếu ra nước ngoài, cũng như việc xác định lãi suất trái phiếu (hệ số tín nhiệm càng cao thì lãi trái phiếu càng thấp và ngược lại). Theo đó, cổ phiếu của những công ty có trái phiếu được xếp hạng hệ số tín nhiệm thấp (từ BB trở xuống) thường không được lựa chọn.
1.2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng
Ngày nay, các ngân hàng thông qua việc đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng nhằm lượng hóa các rủi ro cũng như biết được xác suất xảy ra rủi ro, mức độ tổn thất khi rủi ro xảy ra để xem xét khả năng chấp nhận nó của ngân hàng, và từ đó ra quyết định một cách đúng đắn nhất. Nếu việc đo lường được chính xác, biết được mức độ rủi ro sẽ cho phép ngân hàng chủ động trong việc theo dõi, đối phó và kiểm soát bằng những biện pháp được tính toán trước khi rủi ro xảy ra. 

Hiện nay, có các phương pháp để đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng như sau:

-Phương pháp chuyên gia: Thu thập ý kiến đánh giá của các chuyên gia có kinh nghiệm, hiểu biết chuyên sâu về các vấn đề của rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro, có thể tham khảo ý kiến của họ để việc đo lường hiệu quả hơn.

- Phương pháp thống kê: Ngân hàng dựa trên các dữ liệu đã được thu thập, phân tích, thống kê, lưu trữ trong quá khứ và hiện tại để tính toán xác xuất xuất hiện rủi ro, mức độ thiệt hại đối với nghiệp vụ được nghiên cứu lấy đó làm bài học kinh nghiệm, những cảnh báo cho những quyết định trong tương lai của ngân hàng thương mại
- Phương pháp tính toán - phân tích: Phương pháp này được xây dựng trên cơ sở xây dựng các đường cong thiệt hại và đánh giá rủi ro dựa trên động thái biến thiên của đồ thị toán ứng dụng bằng phương pháp ngoại suy. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế chưa áp dụng phương pháp này trong lĩnh vực đánh giá rủi ro tài chính, rủi ro tín dụng và những rủi ro khác trên cơ sở toán ứng dụng vì về mặt lý thuyết chưa được hoàn thiện.


Một số chỉ số thường được sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng:
(  Tỷ lệ nợ quá hạn:
Tuy nhiên, nợ quá hạn chưa phải là tổn thất của ngân hàng, đây vẫn là chỉ tiêu gián tiếp, bởi vì không phải tất cả các khoản nợ quá hạn đều dẫn đến tổn thất.

Chỉ tiêu này cho biết việc khách hàng không thực hiện được việc trả nợ đúng hạn theo cam kết. Tỷ lệ này cao phản ánh tình hình tín dụng có chất lượng thấp.

(  Tỷ lệ nợ xấu:
Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ các khoản vay khó thu hồi đầy đủ trên tổng các khoản cho vay của ngân hàng. Chỉ tiêu này thấp thể hiện rủi ro tín dụng của ngân hàng thấp và các kế hoạch của ngân hàng sẽ được thực hiện tốt. Ngược lại rủi ro tín dụng của ngân hàng cao, điều này ảnh hưởng đến chi phí, lợi nhuận cũng như tính thanh khoản của ngân hàng. 
Quy định hiện nay của Ngân hàng Nhà nước cho phép dư nợ quá hạn của các Ngân hàng thương mại không được vượt quá 5%
( Phân loại nhóm nợ:

Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 493, nợ các NHTM được chia thành 5 nhóm: 

- Nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn- nợ thông thường): các khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn. Tỷ lệ trích lập dự phòng là 0%

- Nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý): các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn đã cơ cấu lại. Trích lập dự phòng là 5%

- Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn): các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn đã cơ cấu lại. Trích lập dự phòng 20%

- Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ): các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày theo thời hạn đã cơ cấu lại. Trích lập dự phòng 50%

- Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn): các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý; các khoản nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn trên 180 ngày theo thời hạn đã được cơ cấu lại. Trích lập dự phòng 100%.

Dự phòng chung: 0,75% tổng giá trị các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4, bao gồm các khoản mục cam kết ngoại bảng.
* Theo Quyết định 18 có bước tiến mới với cách phân loại nhóm nợ theo Quyết định 493 đó là các loại nợ với mức rủi ro khác nhau đã gắn liền với tỷ lệ trích lập dự phòng khác nhau, bước đầu tạo nên quỹ dự phòng đủ lớn để xử lý tổn thất, đây là một bước tiến gần tới chuẩn mực quốc tế. 

( Phân loại nợ quá hạn và nợ xấu: 

        - Nợ quá hạn: 

Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc hoặc lãi đã quá hạn. Một cách tiếp cận khác, nợ quá hạn là những khoản tín dụng không hoàn trả đúng hạn, không được phép và không đủ điều kiện gia hạn nợ. Chỉ đơn thuần là các khoản nợ mà khách hàng không thực hiện đúng các nghĩa vụ trả nợ cụ thể ở đây là quá hạn về mặt thời gian và không được cơ cấu lại các khoản nợ. Toàn bộ số dư nợ gốc sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn. Có thể xác định chắc chắn, cụ thể, đơn giản tại mọi thời điểm qua hệ thống sổ sách chứng từ và hồ sơ tín dụng tại ngân hàng của khách hàng. Các khoản nợ quá hạn bao gồm:   


+ Nợ cần chú ý

 
+ Nợ dưới tiêu chuẩn.

 
+ Nợ nghi ngờ


 + Nợ có khả năng mất vốn

      - Nợ xấu:

Nợ xấu (nhóm 3,4,5) là các khoản tín dụng có nguy cơ không thể thu hồi, nợ liên quan đến các vụ án chờ xử lý và những khoản nợ quá hạn không được Chính phủ xử lý rủi ro và đây là biểu hiện của rủi ro tín dụng.  
Nợ xấu = Nợ quá hạn được cơ cấu lại hơn 90 ngày + các khoản nợ của khách hàng mất khả năng thanh toán ở hiện tại hoặc chắc chắn trong tương lai + Nợ quá hạn dưới 90 ngày nhưng có bằng chứng chắc chắn về mất hoặc suy giảm khả năng thanh toán, khó xác định chính xác do phụ thuộc vào các bằng chứng trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như khả năng thanh toán của khách hàng.
Nợ xấu có đặc điểm sau:  

+ Tình hình tài chính của khách hàng đang và có chiều hướng xấu dẫn đến có khả năng ngân hàng không thu hồi được cả gốc lẫn lãi.

  + Tài sản đảm bảo (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) được đánh giá là giá trị phát mãi không đủ trang trải nợ gốc và lãi.

  + Thông thường về thời gian là các khoản nợ quá hạn ít nhất là 90 ngày.

Cũng theo Quyết định này nợ xấu chiếm một tỷ lệ khoảng từ 2-5%, một tỷ lệ chấp nhận được. 
(  Hệ số rủi ro tín dụng 
Hệ số này cho thấy tỷ trọng của khoản mục tín dụng trong tài sản Có, khoản mục tín dụng trong tổng tài sản càng lớn thì lợi nhuận sẽ lớn nhưng đồng thời rủi ro tín dụng cũng rất cao. 

Theo Basel 2 quy định hệ số rủi ro từ 0%-100%, đó là quy định cũ. Từ tháng 1/2007, Basel 2 nhấn mạnh hơn vào việc đẩy mạnh thực thi các thông lệ được thiết lập nghiêm ngặt hơn trong lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng và quy định lại hệ số rủi ro từ 0%-150%
(  Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 

 

 Chỉ tiêu này cho biết, trong 100 đồng vốn ngân hàng cho khách hàng vay thì trung bình ngân hàng đã có bao nhiêu đồng vốn dự phòng cho tổn thất có thể xảy ra. Chỉ tiêu này nói lên sự chuẩn bị của ngân hàng cho các khoản tổn thất tín dụng thông qua việc lập quĩ dự phòng rủi ro hàng năm từ thu nhập hiện tại, chủ động đối phó, khả năng chống đỡ của ngân hàng với các khoản tổn thất dự kiến thông qua việc lập quĩ dự phòng rủi ro hàng năm. Trích lập dự phòng dựa trên cơ sở phân loại nhóm nợ. Chỉ tiêu này càng lớn thể hiện danh mục cho vay của ngân hàng có những rủi ro tiềm ẩn lớn.

(  Chỉ tiêu doanh số cho vay trong kỳ:

Doanh số cho vay trong kỳ là tổng số tiền đã cho khách hàng vay trong kỳ, tính cho ngày, tháng, quý, năm. Doanh số cho vay phản ánh kết quả về việc phát triển, mở rộng hoạt động cho vay và tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Nếu như các nhân tố khác cố định thì doanh số cho vay càng cao phản ánh việc mở rộng hoạt động cho vay của ngân hàng càng tốt, ngược lại doanh số cho vay của ngân hàng mà giảm trong khi cố định các yếu tố khác thì chứng tỏ hoạt động của ngân hàng là không tốt. 
(  Chỉ tiêu dư nợ cho vay:  

Chỉ tiêu dư nợ cho vay phản ánh tổng dư nợ cho vay của ngân hàng tại một thời điểm nhất định, thường là cuối kỳ kinh doanh. 
Tổng dư nợ cho vay bao gồm tổng dư nợ cho vay ngắn hạn, trung hạn. Tổng dư nợ cho vay cao và tăng trưởng nhìn chung phản ánh một phần hiệu quả hoạt động tín dụng tốt và ngược lại tổng dư nợ tín dụng thấp, ngân hàng không có khả năng mở rộng hoạt động cho vay hay mở rộng thị phần…

Tuy nhiên tổng dư nợ cao chưa hẳn đã phản ánh hiệu quả tín dụng của ngân hàng cao vì đôi khi nó là biểu hiện cho sự tăng trưởng nóng của hoạt động tín dụng, vượt quá khả năng về vốn cũng như khả năng kiểm soát rủi ro của ngân hàng, hoặc mức dư nợ cao, hoặc tốc độ tăng trưởng nhanh do mức lãi suất cho vay của ngân hàng thấp hơn so với thị trường dẫn đến tỷ suất lợi nhuận giảm.

(  Tỷ lệ thu nợ :

 Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của ngân hàng. Nó phản ánh trong một thời kỳ nào đó, với doanh số cho vay nhất định thì ngân hàng sẽ thu về được bao nhiêu đồng vốn. Tỷ lệ này càng cao càng tốt.

(  Vòng quay vốn tín dụng 

Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, thời gian thu hồi nợ của ngân hàng là nhanh hay chậm. Vòng quay vốn càng nhanh thì được coi là tốt và việc đầu tư càng được an toàn.
(  Hệ số an toàn vốn
Ngày 12/9/2010, Uỷ ban Basel đã chính thức công bố tiêu chuẩn an toàn vốn tối thiểu áp dụng cho ngân hàng thương mại. Bộ tiêu chuẩn này rất phù hợp cho hệ thống ngân hàng trên thế giới, đặc biệt là một số nước mới tham gia vào WTO.
 

Theo Basel 1, ngân hàng có CAR>10% : ngân hàng có mức vốn tốt nhất
                      
CAR>8%  : có mức vốn thích hợp

CAR<8%  : thiếu vốn

CAR<6%  : thiếu vốn rõ rệt

CAR<2%  : thiếu vốn trầm trọng

1.2.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 

Kiểm soát rủi ro là việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược và các chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh, giảm thiểu rủi ro. Căn cứ vào mức độ rủi ro đã được tính toán, các hệ số an toàn tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro mà có những biện pháp phòng chống khác nhau. 
 Các biện pháp cơ bản để kiểm soát rủi ro tín dụng như sau:

· Kiểm soát các nguồn gây ra rủi ro tín dụng:
Bảng 1.2: Nguồn rủi ro về khách hàng
	Yếu tố nghi vấn gây ra rủi ro
	Nguy cơ rủi ro

	1. Nguồn rủi ro môi trường kinh doanh của KH:
- Môi trường tự nhiên: thiên tai, dịch bệnh.

-Môi trường kinh tế: định hướng đầu tư của Nhà nước thay đổi, nền kinh tế bị khủng hoảng, lạm phát, suy thoái.

- Môi trường chính trị-xã hội: chiến tranh, khủng bố, xã hội bất ổn...

- Môi trường kinh doanh: đối thủ cạnh tranh, môi trường kinh doanh biến động.
	- Khách hàng bị tổn thất về tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh ngưng trệ làm cho khách hàng không trả được nợ cho ngân hàng.

- Sự ưu tiên của Nhà nước đối với khách hàng mất đi, khả năng cạnh tranh giảm, hoạt động kinh doanh khó khăn là nguyên nhân gây ra việc chậm trả nợ.

- Khách hàng thiệt hại về tài sản, sản xuất khó khăn.

- Khách hàng không tiêu thụ được sản phẩm, nguồn trả nợ vay của khách hàng bị mất đi nên không thể hoàn trả nợ ngân hàng đúng hạn, đầy đủ.

	2. Tư cách của khách hàng:
Năng lực quản lý kinh doanh, uy tín khách hàng và phẩm chất đạo đức
	-Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý của nhà lãnh đạo kém, khả năng thích ứng với những biến cố xảy ra đối với doanh nghiệp kém thì hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.

-Khách hàng cố tình lừa đảo, thiếu sự tín nhiệm, vô trách nhiệm, lừa đảo thì ngân hàng khó thu hồi nợ.


Để kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn, Chi nhánh cần lập được bảng liệt kê tất cả dạng rủi ro đã, đang và có thể xuất hiện đối với ngân hàng. Lập bảng câu hỏi nghiên cứu về rủi ro và tiến hành điều tra. Các câu hỏi được sắp xếp theo nguồn rủi ro (rủi ro do môi trường thiên nhiên, rủi ro do môi trường văn hoá, rủi ro do môi trường xã hội, rủi ro do môi trường chính trị, rủi ro do môi trường luật pháp, rủi ro do môi trường kinh tế, rủi ro do môi trường hoạt động
Bảng 1.3: Nhận diện rủi ro về môi trường kinh doanh
	Yếu tố nghi vấn gây ra rủi ro
	Nguy cơ rủi ro

	1. Nguồn rủi ro môi trường kinh doanh của KH:
- Môi trường tự nhiên: thiên tai, dịch bệnh.

-Môi trường kinh tế: định hướng đầu tư của Nhà nước thay đổi, nền kinh tế bị khủng hoảng, lạm phát, suy thoái.

- Môi trường chính trị-xã hội: chiến tranh, khủng bố, xã hội bất ổn...

- Môi trường kinh doanh: đối thủ cạnh tranh, môi trường kinh doanh biến động.
	- Khách hàng bị tổn thất về tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh ngưng trệ làm cho khách hàng không trả được nợ cho ngân hàng.

- Sự ưu tiên của Nhà nước đối với khách hàng mất đi, khả năng cạnh tranh giảm, hoạt động kinh doanh khó khăn là nguyên nhân gây ra việc chậm trả nợ.

- Khách hàng thiệt hại về tài sản, sản xuất khó khăn.

- Khách hàng không tiêu thụ được sản phẩm, nguồn trả nợ vay của khách hàng bị mất đi nên không thể hoàn trả nợ ngân hàng đúng hạn, đầy đủ.

	2. Tư cách của khách hàng:
Năng lực quản lý kinh doanh, uy tín khách hàng và phẩm chất đạo đức
	-Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý của nhà lãnh đạo kém, khả năng thích ứng với những biến cố xảy ra đối với doanh nghiệp kém thì hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.

-Khách hàng cố tình lừa đảo, thiếu sự tín nhiệm, vô trách nhiệm, lừa đảo thì ngân hàng khó thu hồi nợ.


Các câu hỏi nên xoay quanh vấn đề như: tổ chức hoặc cá nhân (người vay) đã gặp phải những rủi ro nào? Tổn thất bao nhiêu? Số lần xuất hiện loại rủi ro đó trong một thời gian nhất định (thường là một năm)? Kết quả đạt được? Những rủi ro có thể xảy ra? Lý do? Những ý kiến đánh giá, đề xuất...

Dựa vào nguồn rủi ro lập bảng câu hỏi tiến hành điều tra mức độ rủi ro của khách hàng:

+ Ngân hàng thu thập và phân tích thông tin rủi ro môi trường như diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, chính trị, văn hóa và xã hội để điều chỉnh danh mục khoản vay theo hướng thích hợp.
+ Ngân hàng chủ động trong việc tiến hành theo dõi, thu thập, phân tích đánh giá các thông tin về khách hàng định kỳ về năng lực tài chính, vị thế kinh doanh, biến động nhân sự … để có những biện pháp kịp thời.

+ Ngân hàng có chính sách tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kinh nghiệm và đạo đức nhân viên nhằm hạn chế rủi ro từ phía cán bộ ngân hàng.
(  Kiểm soát bằng việc tiến hành kiểm tra, kiểm soát nội bộ
  + Công tác kiểm tra và giám sát vốn vay được tiến hành với tần suất khác nhau và tùy thuộc vào khoản vay nhằm mục đích theo dõi sát sao các hoạt động của ngân hàng, cung cấp thông tin cho Ban giám đốc kịp thời có những biện pháp xử lý. Kiểm tra ít nhất 2 tháng 1 lần đối với các khoản vay.
 + Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh  phương pháp phòng chống. Việc báo cáo kịp thời, theo đúng yêu cầu về rủi ro là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác kiểm tra kiểm soát, quản trị rủi ro. Định kỳ và nội dung báo cáo được áp dụng thích hợp cho từng đối tượng nhận báo cáo. Đối với Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc thì các báo cáo chỉ tập trung vào đánh giá chung, tổng hợp rủi ro và chỉ nêu ra các rủi ro lớn nhất, các biện pháp, chiến lược. Báo cáo cho lãnh đạo bộ phận nghiệp vụ thì yêu cầu chi tiết hơn và chỉ tập trung vào một loại rủi ro cụ thể, thường hay xảy ra khi tác nghiệp.
(  Kiểm soát quá trình thẩm định và giải ngân (quá trình sau cho vay):
Kiểm tra việc thực hiện các điều khoản đã cam kết theo hợp đồng tín dụng:

+ Khách hàng sử dụng đúng mục đích không

+ Kiểm soát mức độ rủi ro tín dụng phát sinh trong quá trình sử dụng vốn.

+ Theo dõi thực hiện các điều khoản cụ thể để thỏa thuận trong hợp đồng, kịp thời phát hiện những vi phạm để có những ứng xử kịp thời.
+ Kiểm soát rủi ro tín dụng thông qua việc ngân hàng nâng cao hiệu quả công tác thẩm định trước khi cho vay đồng thời giám sát chặt chẽ các khoản giải ngân, các khoản nợ sau khi giải ngân, tuân theo những quy trình chặt chẽ tùy từng trường hợp cụ thể nhằm phát hiện ra những dấu hiệu của các khoản vay có vấn đề để ngăn ngừa và giảm thiểu. 
Các phương pháp giám sát mà ngân hàng thường áp dụng:

+ Giám sát tài khoản hoạt động tài khoản của khách hàng tại ngân hàng.

+ Phân tích báo cáo tài chính theo định kỳ.

+ Viếng thăm và kiểm soát địa điểm hoạt động kinh doanh.

+ Kiểm tra việc đảm bảo tiền vay.
+ Giảm thiểu tổn thất bằng cách khôi phục vốn từ những khoản vay có vấn đề để giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng như ước tính những nguồn có sẵn để thu hồi khoản vay, tìm hiểu và hoàn tất các thủ tục pháp lý nếu khách hàng có chủ định không hoàn trả vốn vay; kiểm soát tài sản thế chấp, cầm cố đảm bảo quyền hợp pháp đối với tài sản thế chấp nhằm đạt được quyền bán tài sản và sử dụng tiền thu được bù đắp khoản vay bị tổn thất. 
Một hợp đồng tín dụng hợp lệ phải bảo vệ được quyền lợi của ngân hàng bằng cách quy định những điều khoản giới hạn hoạt động của người vay, nếu hoạt động này đe dọa khả năng thu hồi vốn vay của ngân hàng. Quá trình cưỡng chế thu hồi nợ vay cũng phải được quy định cụ thể và rõ ràng trong hợp đồng tín dụng. Đồng thời, ngân hàng có thể đòi nợ thuận lợi hơn thông qua tài sản đảm bảo?
1.2.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng
Tài trợ rủi ro tín dụng là việc chuẩn bị các nguồn tài chính để bù đắp cho những tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra nhằm tránh cho ngân hàng rơi vào tình trạng khó khăn và khủng hoảng. 

(  Các biện pháp tự khắc phục rủi ro tín dụng:

Ngân hàng sẽ dùng nguồn thu nhập, vốn tự có để bù đắp, giảm thấp thiệt hại sau khi rủi ro tín dụng xảy ra. Chính vì vậy, trước đó ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngân hàng, bởi vì tự khắc phục rủi ro có thể làm tăng động lực kinh doanh nhưng đồng thời buộc ngân hàng có ý thức kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn vì ngân hàng là người gánh chịu tổn thất một khi rủi ro tín dụng xảy ra. Nếu rủi ro tín dụng xảy ra và gây tổn thất quá lớn thì ngân hàng sẽ khó chống đỡ nổi và nguy cơ dẫn đến phá sản là rất lớn. 

( Chuyển nhượng tài sản: 

Đối với những khách hàng không có khả năng trả nợ hoặc không có ý muốn trả nợ, sau khi ngân hàng đã thực hiện mọi phương án để thu hồi vẫn không hiệu quả thì việc thanh lý là phương án giải quyết cuối cùng để bảo toàn vốn, hoặc thu lại một tỷ lệ vốn nhất định. Trong hoạt động này, ngân hàng có thể yêu cầu sự hợp tác từ khách hàng hoặc nhờ pháp luật can thiệp nếu cần thiết.

(  Các biện pháp chuyển giao rủi ro tín dụng: 

Chuyển giao rủi ro tín dụng là việc sắp xếp để một vài đối tượng khác chịu một phần hoặc hoàn toàn tổn thất xảy ra. Các hình thức chuyển giao rủi ro như sau:

+ Bán nợ: là một phương pháp khả thi trong nền kinh tế của các nước mà các tổ chức có thế mạnh hơn trong việc thu hồi nợ so với ngân hàng cho vay, hoặc các ngân hàng nước ngoài mới vào thị trường nội địa muốn tìm kiếm một vị trí chổ đứng. Họ mua lại các khoản vay từ ngân hàng cho vay và tiến hành việc cơ cấu hoặc đòi nợ từ chủ khoản vay.

+ Chứng khoán hoá: việc tích hợp các khoản vay tốt lẫn những khoản vay có vấn đề có thể đưa ra hoặc không đưa ra ngoại bảng cho một tổ chức thực hiện việc phát hành chứng khoán. Người mua chứng khoán sẽ thanh toán khoản nợ và thu hồi lại vốn từ người phát hành hoặc người mua lại. Như vậy, ngân hàng đã chuyển giao rủi ro cho một số tổ chức hay cá nhân trong nền kinh tế 

+ Mua bảo hiểm tín dụng cho các khoản vay: việc ngân hàng mua các bảo hiểm cho các khoản vay đòi hỏi phải có công ty bảo hiểm chấp nhận bán bảo hiểm cho ngân hàng, tương tự như bảo hiểm tiền gửi nhưng phải có những điều khoản nhất định nhằm ràng buộc trách nhiệm giữa công ty bảo hiểm, ngân hàng và người vay vốn nhằm tạo ra sự công bằng về lợi ích cho các chủ thể tham gia.

+ Hoán đổi tín dụng: để ngăn chặn sự tổn thất do suy giảm giá trị tài sản đảm bảo các ngân hàng thường sử dụng hợp đồng này. Thông qua một tổ chức trung gian, ngân hàng tiến hành mua một hợp đồng quyền bán đối với một bộ phận của danh mục cho vay. Khi có một khoản vay không thể thu hồi, ngân hàng sẽ nhận được một khoản tiền bằng chênh lệch giữa giá trị khoản vay trừ đi giá trị thanh lý của tài sản đảm bảo cho khoản vay.

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng

Hoạt động tín dụng là hoạt động đem lại nguồn thu chủ yếu của các ngân hàng thương mại nhưng đây cũng chính là lĩnh vực nghiệp vụ phức tạp và ẩn chứa nhiều rủi ro nhất. Do đó, việc đi sâu nghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng là thực sự cần thiết để các ngân hàng thương mại có được các giải pháp cần thiết nhằm hạn chế rủi ro này và đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất Như chúng ta đã biết, rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng. Rủi ro tín dụng có thể bị tác động từ nhiều phía: từ phía người cho vay, từ phía người đi vay và cả môi trường bên ngoài.

1.3.1 Các nhân tố  thuộc về năng lực quản trị của ngân hàng 

Trước hết phải nói đến các ngân hàng còn thiếu một chính sách tín dụng nhất quán, chính sách tín dụng ở đây phải bao gồm định hướng chung cho việc cho vay, chế độ tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn, các quy định về bảo đảm tiền vay, danh mục lựa chọn khách hàng trong từng giai đoạn… Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng từ phía ngân hàng có thể được khái quát cơ bản dưới đây:

- Ngân hàng không có đủ thông tin về các số liệu thống kê, chỉ tiêu để phân tích và đánh giá khách hàng,… dẫn đến việc xác định sai hiệu quả của phương án xin vay, hoặc xác định thời hạn cho vay và trả nợ không phù hợp.
- Sự lơi lỏng trong quá trình giám sát trong và sau khi cho vay nên không phát hiện kịp thời hiện tượng sử dụng vốn sai mục đích.

- Quá tin tưởng vào tài sản thế chấp, bảo lãnh, bảo hiểm, coi đó là vật đảm bảo chắc chắn cho sự thu hồi cả gốc và lãi tiền vay.

- Chạy theo số lượng mà sao lãng việc coi trọng chất lượng khoản vay, quá lạc quan và tin tưởng vào sự thành công của phương án kinh doanh của khách hàng.

- Ngân hàng thiếu một bộ phận chuyên trách theo dõi, quản lý rủi ro, quản lý hạn mức tín dụng tối đa cho từng khách hàng thuộc từng ngành nghề, sản phẩm địa phương khác nhau để phân tán rủi ro, các dự báo cần thiết trong từng thời kỳ.

- Năng lực và phẩm chất đạo đức của một số cán bộ tín dụng ngân hàng chưa đủ tầm và vấn đề quản lý sử dụng, đãi ngộ cán bộ ngân hàng chưa thỏa đáng.

- Ngân hàng không giải quyết hợp lý quan hệ giữa nguồn vốn huy động và nguồn vốn sử dụng, cụ thể là: dự trữ vốn quá ít so với nhu cầu bảo đảm thanh toán, từ đó dẫn đến mất khả năng thanh toán nếu khách hàng có nhu cầu rút vốn nhiều; hoặc dự trữ vốn quá nhiều, gây ứ đọng vốn, lãng phí trong sử dụng vốn...

- Cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng chưa thực sự lành mạnh, việc chạy theo quy mô, bỏ qua các tiêu chuẩn, điều kiện trong cho vay, thiếu quan tâm đến chất lượng khoản vay.

1.3.2 Các nhân tố  thuộc về phía khách hàng

- Đối với các doanh nghiệp, kinh nghiệm và năng lực hoạt động kinh doanh còn đang ở trình độ thấp, hầu hết các doanh nghiệp này đều không nắm bắt được thông tin kịp thời, thiếu thích nghi với cạnh tranh. Vì vậy, khi dự án vay vốn gặp khó khăn, khả năng trả nợ của khách hàng gặp vấn đề, rủi ro tín dụng là điều không thể tránh khỏi.

- Lợi dụng điểm yếu của NHTM, nhiều khách hàng đã tìm cách lừa đảo để được vay vốn. Họ lập phương án sản xuất kinh doanh giả, giấy tờ thế chấp cầm cố giả mạo, hoặc đi vay ở nhiều ngân hàng với cùng bộ hồ sơ.

- Sử dụng sai mục đích so với hợp đồng tín dụng khiến cho nguồn trả nợ trở nên bấp bênh. Vì vậy, khi khách hàng đã sử dụng vốn sai mục đích, việc thanh toán gốc và lãi đúng hạn rất khó xảy ra, rủi ro tín dụng xuất hiện.

- Việc trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ đã uỷ quyền và bảo lãnh cũng là một nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho NHTM. Khi đơn vị vay vốn mất khả năng thanh toán, bên bảo lãnh và uỷ quyền không chịu thực hiện việc trả nợ thay.
- Không có thiện chí trả nợ, một số trường hợp khách hàng kinh doanh có lợi nhuận nhưng vẫn cố tình chây lì, không trả nợ nhằm chiếm dụng vốn.
1.3.3 Các nhân tố  khách quan. 

- Do môi trường pháp lý chưa hoàn thiện và đồng bộ, hoặc thay đổi theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp cũng khiến các khoản vay NHTM gặp khó khăn.

- Do sự biến động của kinh tế như suy thoái kinh tế, biến động tỷ giá, lạm phát gia tăng ảnh hưởng tới doanh nghiệp cũng như ngân hàng.

- Trình độ chuyên môn cũng như công nghệ chưa tốt.

- Ngoài ra, những rủi ro từ môi trường thiên nhiên như động đất, bão lụt, hạn hán,.. tác động xấu tới phương án đầu tư của khách hàng, làm cho khách hàng khó có nguồn trả nợ ngân hàng, từ đó cũng gây ra rủi ro tín dụng.

Tóm tắt chương 1

Chương 1 của Luận văn đưa ra những cơ sở lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng, từ đó đi đến phương pháp quản trị rủi ro tín dụng:

·  Mục tiêu của rủi ro tín dụng 

·  Quy trình quản trị rủi tín dụng
· Các NHTM có thể giảm thiểu, ngăn ngừa rủi ro tín dụng nếu biết lựa chọn công cụ quản trị rủi ro cho mình một cách thích hợp.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH       NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM

2.1 Tổng quan về Ngân hàng Công Thương Quảng Nam
2.1.1 Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức Chi nhánh
NHCTQN là đơn vị phụ thuộc Ngân hàng Công Thương Việt Nam thành lập ngày 25/2/1997, được tách ra từ chi nhánh Ngân hàng Công Thương Quảng Nam- Đà Nẵng và được hình thành trên cơ sở nâng cấp Chi nhánh Ngân hàng Công Thương thành phố Tam Kỳ. Tháng 4/2008 NHCTQN đổi tên thành Vietinbank Quảng Nam. 

Tháng 7/2009 Ngân hàng Công Thương Quảng Nam chuyển sang NHTMCP Công Thương Quảng Nam (theo giấy phép thành lập và hoạt động của Thống đốc NHNN Việt Nam số 142/GP-NHNN, ngày 03/07/2009). 

Chi nhánh NHCTQN đóng tại 22 Phan Bội Châu -Tam Kỳ - Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3852.859. NHCTQN gồm có 5 phòng giao dịch.

* Cơ cấu tổ chức Chi nhánh NHCTQN

Mô hình 2.1: Cơ cấu tổ chức NHCTQN

NHCTQN thực hiện toàn bộ chức năng kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng theo Luật các tổ chức tín dụng.

NHCTQN kinh doanh: nhận tiền gởi đồng và ngoại tệ; cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn các doanh nghiệp và cá nhân; thực hiện nghiệp vụ bão lãnh; thanh toán chuyển tiền trong nước; thanh toán quốc tế; mua bán ngoại tệ, dịch vụ ngân quỹ; dịch vụ thẻ, chi trả kiều hối…
2.1.2 Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng

Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh đã có sự  tách biệt độc lập trong quá trình cấp tín dụng từ khâu thẩm định, phê duyệt cho đến khâu giải ngân và thu nợ. Quy trình cấp tín dụng tại Chi nhánh thực hiện trên cở sở quy định phân cấp uỷ quyền và quy trình cấp tín dụng của ngành.

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phản ánh một cách hệ thống các vấn đề  về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ nhằm thiết lập các giới hạn hoạt động an toàn và các chốt kiểm soát rủi ro trong một quy trình thực hiện nghiệp vụ; các công cụ đo lường, phát hiện rủi ro; các hoạt động giám sát sự tuân thủ và nhận diện kịp thời các loại rủi ro mới phát sinh và các phương án, biện pháp chủ động phòng ngừa, đối phó một khi có rủi ro xảy ra.

Hiện nay tại Vietinbank Quảng Nam áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung. Mô hình này có sự tách biệt một cách độc lập giữa 3 chức năng: quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Sự  tách biệt giữa 3 chức năng nhằm mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất đồng thời phát huy được tối đa kỹ năng chuyên môn của từng vị trí cán bộ làm công tác tín dụng.  

Vietinbank Quảng Nam tách các bộ phận, chức năng bán hàng (tiếp xúc khách hàng, tiếp thị…), chức năng phân tích tín dụng (phân tích, thẩm định, dự báo, đánh giá khách hàng …) và chức năng tác nghiệp (xử lý hồ sơ, theo dõi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lãi…). 

Với mô hình này, bộ phận quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng. Bộ phận này sẽ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ và các thông tin liên quan đến khách hàng cho bộ phận phân tích tín dụng. 

Bộ phận phân tích tín dụng kiểm tra thông tin, thu thập các thông tin bổ sung qua các kênh thông tin lưu trữ ngân hàng, hỏi tin qua CIC, tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng… Trên cơ sở thông tin đó, bộ phận phân tích tín dụng thực hiện phân tích, đánh giá toàn bộ các nội dung từ tình hình chung về khách hàng, tình hình tài chính, phương án, dự án vay vốn đến các nội dung về đảm bảo tiền vay. Bộ phận phân tích tín dụng trực tiếp báo cáo kết quả, phân tích đánh giá khách hàng lên người phê duyệt tín dụng. Kết quả phê duyệt  tín dụng sau đó sẽ được chuyển cho bộ phận phân tích tín dụng để lưu trữ thông tin đồng thời được chuyển cho bộ phận quan hệ khách hàng để thực hiện các khâu tiếp theo trong quy trình tín dụng.

* Điểm mạnh: 

• Quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài. 

• Thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro. 

• Xây dựng chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống.

* Điểm yếu:

• Việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý tập trung này đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian. 

• Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức cần thiết và biết áp dụng lý thuyết với thực tiễn.
2.2 Khái quát hoạt động kinh doanh của Chi nhánh

2.2.1 Tình hình huy động vốn
Năm 2008 là một năm cực kỳ khó khăn đối với hoạt động huy động vốn, điều này cũng được thể hiện trong bảng 2.1 kết quả huy động vốn của Vietinbank trong năm 2008, một năm thị trường ngân hàng đã trải qua những biến động chưa từng có về lãi suất, tỷ giá. Do sự thay đổi của các công cụ điều hành của Ngân hàng Nhà nước với chính sách tiền tệ đi từ định hướng thắt chặt vào những tháng đầu năm và nới lỏng vào những tháng cuối năm, tần suất điều chỉnh các công cụ điều hành như lãi suất cơ bản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, biên độ tỷ giá đã diễn ra liên tục và thất thường.
Bảng 2.1:  Tình hình huy động vốn tại NHCTQN năm 2008-2010

ĐVT:Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Số tiền
	TT(%)
	Số tiền
	TT(%)
	Số tiền
	TT(%)

	1/ Tiền gửi:
	302,519
	88,07
	495,532
	93,17
	690,721
	88,34

	- Tiền gửi của các tổ chức kinh tế
	100,575
	29,78
	139,456
	26,22
	233,457
	29,86

	- Tiền gửi của dân cư
	201,944
	59,8
	356,076
	66,95
	457,264
	58,48

	2/ Phát hành công cụ nợ
	15,7
	4,65
	15,623
	2,94
	50,713
	6,49

	3/ Đi vay
	19,492
	5,77
	20,715
	3,89
	40,492
	5,18

	4/ Tổng
	337,711
	100
	531,870
	100
	781,926
	100


(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Công Thương Quảng Nam)

+ Qua ba năm, trong các nguồn vốn huy động thì nguồn vốn huy động từ tiền gửi của dân cư chiếm tỷ trọng cao nhất. Trong năm 2008, số tiền huy động được từ hoạt động huy động vốn từ tiền gửi dân cư là 201,944 tỷ đồng chiếm 59,8% so với tổng số tiền huy động được của ngân hàng. Đến năm 2010, nguồn huy động tiền gửi của dân cư vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất so với tổng nguồn vốn mà ngân hàng đã huy động với tỷ lệ tăng tương ứng là 126,43%. Tuy nhiên, tỷ trọng so với tổng nguồn vốn huy động được lại giảm 1,32% so với năm 2008. 
+ Là nguồn huy động vốn đứng thứ hai và chiếm tỷ trọng không nhỏ là nguồn huy động vốn từ  tiền gửi của các tổ chức kinh tế. Đến năm 2010 thì tình hình huy động vốn từ loại tiền gửi này đã có những bước tăng trưởng đáng kể, cụ thể số tiền huy động được từ loại tiền gửi này là 233,457 tỷ đồng tăng 94,001 tỷ đồng so với năm 2009 với tỷ lệ tăng 67,41% và chiếm 29,86% trong tổng nguồn huy động được.

+ Nguồn huy động vốn từ đi vay và phát hành công cụ nợ là hai khoản huy động chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong tổng nguồn huy động,.

Thị phần tiền gửi của Vietinbank Quảng Nam trong năm 2008 là 10,58%, đứng thứ 4 sau VBARD (26,09%), BIDV (14,21%) và VCB (13,66%). Năm 2009 tổng nguồn vốn huy động của Vietinbank tăng 57,49% so với năm 2008 .
2.2.2 Tình hình thu nhập – chi phí
Bảng 2.2: Tình hình thu nhập - chi phí giai đoạn: 2008 -2010                                                             

 Đơn vị:Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Tăng trưởng

	
	
	
	
	09/08
	10/09

	1. Tổng thu

Trong đó: thu lãi cho vay
	412

379
	484

446
	510
496
	17,48

17,68
	5,37

11,21

	2.Tổng chi (chưa lương)

Trong đó: chi trả lãi
	331

266
	397

336
	396
352
	19,94

26,32
	-0,25

4,76

	3. Quỹ thu nhập
	81
	87
	114
	7,01
	31,03


(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Công Thương Quảng Nam)
Quỹ thu nhập qua các năm đều tăng, năm 2008 là thấp nhất, điều này cũng phản ánh tình hình khó khăn chung của toàn bộ nền kinh tế trong năm 2008. Trên cơ sở đánh giá tình hình của nền kinh tế trong giai đoạn 2008-2010, Vietinbank đã có những biện pháp điều chỉnh và kiểm soát các hoạt động kinh doanh của ngân hàng nên quỹ thu nhập của Chi nhánh tăng đều qua các năm từ 2008-2010.

2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh

2.3.1 Nhận diện và xác định rủi ro tín dụng
Đây là giai đoạn chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thiết lập quan hệ tín dụng lành mạnh và cũng là giai đoạn hình thành đầy đủ các giấy tờ, văn bản chứng tỏ khách hàng thực sự có nhu cầu về vốn tín dụng cũng như chứng minh được tính hợp pháp về khách hàng và tính tự nguyện xin cấp tín dụng của khách hàng. 

Hiện nay, NHCTQN nhận diện rủi ro tín dụng theo từng loại khách hàng: tuỳ theo khách hàng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp, khách hàng quan hệ lần đầu hay đã có quan hệ với ngân hàng. Nhìn chung, những thông tin nhận diện khách hàng có thể phân thành các nhóm như sau:

- Nhận diện về năng lực pháp lý của khách hàng

- Nhận diện khả năng đảm bảo tín dụng của khách hàng

- Nhận diện khả năng sử dụng vốn và khả năng hoàn trả vốn của khách hàng.

Để có những thông tin nhận diện rủi ro từ khách hàng, chủ yếu được thực hiện thông qua:

2.3.1.1  Tiếp xúc khách hàng và phân tích hồ sơ đề nghị vay vốn

Bảng 2.3:  Điều tra nhận diện rủi ro từ khách hàng
	Tiêu chí
	CBTD kiểm tra

	Năng lực pháp lý
	- Văn bản quyền hạn, trách nhiệm của khách hàng
- Thời hạn hoạt động còn lại của doanh nghiệp
- Quyết định bổ nhiệm Ban điều hành
- Kiểm tra sự phù hợp ngành nghề ghi trong đăng ký kinh doanh

	Bảo đảm tín dụng
	- Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu
- Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản
- Giấy cam kết thế chấp tài sản từ vốn vay

- Cam kết bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba

- Hợp đồng thế chấp giá trị quyền sử dụng TSĐB

	Khả năng hoàn trả vốn của khách hàng
	- Theo dõi, phân tích tình hình tài chính
- Quá trình luân chuyển vốn của khách hàng
- Thị sát cơ sở sản xuất
- Nguồn vốn hình thành (vay mượn, VCSH...)


(Nguồn: Ngân Hàng Công Thương Quảng Nam)
Công tác này được Chi nhánh tiến hành khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng. Thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, Chi nhánh có thêm những thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá tính xác thực về năng lực pháp lý, năng lực tài chính, mục đích vay vốn, hiệu quả …của khách hàng, từ đó giúp cho CBTD có thể phát hiện ra những rủi ro có thể xảy ra. 
- Phân tích hồ sơ đề nghị vay vốn:

Phân tích hồ sơ đề nghị vay vốn được xem là phương pháp hữu hiệu để nhận dạng rủi ro. Qua việc phân tích hồ sơ đề nghị cấp tín dụng của khách hàng đã giúp cho Chi nhánh biết được mục đích sử dụng vay vốn, có đúng đối tượng hay không, hiệu quả của phương án kinh doanh như thế nào, thuận lợi hay khó khăn khi tài trợ vốn.... Điều này đã giúp Chi nhánh nhận dạng được các rủi ro có thể xảy ra khi chấp nhận đề nghị vay vốn. Tuy nhiên, đối với những khách hàng truyền thống vay vốn để bổ sung vốn lưu động thì công tác này thực hiện đôi lúc còn chủ quan, tiến hành phân tích đánh giá chưa toàn diện, thẩm định cụ thể.
2.3.1.2 Lập bảng câu hỏi nghiên cứu và tiến hành điều tra:

Chi nhánh lập bảng câu hỏi liệt kê các yếu tố nghi vấn về điều kiện rủi ro để qua đó nhận diện nguy cơ rủi ro để có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Bảng 2.4: Nguồn rủi ro thông tin bất cân xứng

	Yếu tố nghi vấn gây rủi ro
	Nguy có rủi ro

	- Thông tin bất cân xứng về khách hàng

- Thông tin bất cân xứng về lĩnh vực đầu tư
- Thông tin bất cân xứng về lĩnh vực vay vốn
- Thông tin bất cân xứng sau khi cho vay
	- Lựa chọn khách hàng không đúng, bỏ qua khách hàng tốt.

- Đầu tư vào những lĩnh vực ngành có nguy cơ rủi ro cao, mạo hiểm
- Tài trợ vốn cho phương án hiệu quả thấp, không đảm bảo khả năng trả nợ.

- Không có biện pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả dẫn đến tổn thất tín dụng


(Nguồn: Ngân Hàng Công Thương Quảng Nam)
 Trên cơ sở báo cáo tài chính do khách hàng cần vay cung cấp, CBTD sẽ tiến hành lập bảng câu hỏi nghiên cứu và tiến hành điều tra mức độ tin cậy, tiếp đó sẽ đi vào phân tích sâu tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các nhóm thông số, chỉ tiêu liên quan quy mô và tính chắc chắn của các nguồn tài chính mà doanh nghiệp tạo ra để trả nợ vay. 
Bảng 2.5: Bảng câu hỏi điều tra thông tin đối với khách hàng doanh nghiệp 

	Các vấn đề về sổ sách
	Trả lời Có
	Trả lời Không
	Thông tin bổ sung

	Họ có biết lập báo cáo dòng tiền
	
	
	

	Họ có thể làm phù hợp số liệu của họ với số liệu mà ngân hàng lập ra?
	
	
	

	Họ có thể tính tỷ lệ sản phẩm trên cơ sở giờ
	
	
	

	Họ có thể tính toán chi phí nguyên vật liệu
	
	
	

	Chi phí quản lý phân xưởng được phân bổ trên một đơn vị sản phẩm như thế nào?
	
	
	

	Sản lượng tối thiểu để bù đắp chi phí vận hành kinh doanh?
	
	
	

	Khách hàng vay vốn đặt kế hoạch kinh doanh gì?

	* Họ bán những sản phẩm hoặc dịch vụ nào?
	
	
	

	* Họ có những thông tin gì về ngành kinh doanh này
	
	
	

	- Những xu hướng hiện tại của ngành này
	
	
	

	- Doanh số bán trung bình?
	
	
	

	- Mức lãi gộp?
	
	
	

	- Các điều kiện bán chịu của nhà cung cấp
	
	
	

	- Các điều kiện đưa ra cho khách hàng mua?
	
	
	

	Kế hoạch kinh doanh như thế nào là phù hợp với khách hàng vay vốn

	- Khách hàng có phải là những người có năng lực
	
	
	

	- Ho tiến hành kinh doanh vì lý do gì?
	
	
	

	- Họ có thể đưa bao nhiêu vốn vào kinh doanh?
	
	
	

	- Họ đưa ra những đảm bảo gì cho khoản vay
	
	
	


(Nguồn: Ngân Hàng Công Thương Quảng Nam)
Thông tin để thẩm định tài chính chủ yếu phải dựa trên nguồn thông tin từ khách hàng đã được kiểm toán. Số liệu trong báo cáo tài chính bên vay gửi cho ngân hàng không đủ độ chính xác. Tình trạng thông tin như vậy làm cho nội dung của việc lập và thẩm định tài chính của ngân hàng không thể đánh giá một cách chính xác. 
- Thông qua việc kiểm tra thực tế:

Tùy thuộc vào tính chất và mức độ của từng khoản vay mà định kỳ hàng tháng (đối với cho vay ngắn hạn) hoặc 6 tháng (đối với cho vay trung dài hạn), CBTD sẽ trực tiếp đến cơ sở kinh doanh của khách hàng để kiểm tra tình sử dụng vốn vay, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vốn vay, về tài sản đảm bảo, tiến độ thực hiện các dự án… trên cơ sở đó, tiến hành phân tích đánh giá nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến rủi ro cho Chi nhánh. Tuy nhiên, việc thực hiện kiểm tra thực tế của CBTD nhiều lúc làm cho có lệ, chưa được kịp thời.

2.3.1.3 Áp dụng phương pháp tính điểm và xếp hạng tín dụng
Vietinbank Quảng Nam áp dụng mô hình nhận diện mức độ rủi ro tín dụng theo hệ thống tính điểm tín dụng. Hệ thống tính điểm tín dụng  là công cụ nhận diện rủi ro tín dụng thông qua phương pháp đánh giá khách hàng bằng thang điểm thống nhất. Sau đó, thực hiện xếp hạng tín dụng nhằm lượng hóa mức độ rủi ro của từng khách hàng

Hệ thống xếp hạng tín dụng của NHCTQN sử dụng phương pháp chấm điểm cho khách hàng: doanh nghiệp và cá nhân. 

( Đối với khách hàng doanh nghiệp:
Khi khách hàng doanh nghiệp đến vay vốn tại Vietinbank Quảng Nam, CBTD căn cứ vào ngành nghề và quy mô của doanh nghiệp đó để chấm điểm tài chính. Sau khi tổng hợp điểm tài chính và phi tài chính sẽ xếp hạng doanh nghiệp. CBTD căn cứ vào bảng phân loại khách hàng doanh nghiệp để nhận diện mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó quyết định có cấp tín dụng hay không và quản lý những danh mục đầu tư cần thiết.
Chấm điểm phi tài chính: chấm điểm dòng tiền, chấm điểm quản lý, uy tín giao dịch, yếu tố bến ngoài, yếu tố khác. Tùy theo lĩnh vực ngành nghề mà đưa ra bảng chấm điểm phù hợp.
Mô hình 2.2: Chấm điểm và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại NHCTQN


Để tổng hợp điểm phi tài chính, Chi nhánh áp dụng bảng trọng số sau:
Bảng 2.6: Điểm trọng số các chỉ tiêu phi tài chính chấm điểm XHTD DN
	STT
	Chỉ tiêu phi tài chính
	DNNN
	DN có vốn đầu tư ngước ngoài
	DN khác

	1
	Lưu chuyển tiền tệ
	20%
	20%
	27%

	2
	Năng lực và kinh nghiệm quản lý
	27%
	33%
	27%

	3
	Tình hình uy tín với Chi nhánh
	33%
	33%
	31%

	4
	Môi trường kinh doanh
	7%
	7%
	7%

	5
	Các đặc điểm hoạt động khác
	13%
	7%
	8%

	Tổng cộng
	100%
	100%
	100%


(Nguồn: Ngân hàng Công Thương Quảng Nam)
Hệ thống nhận diện mức độ rủi ro tín dụng tại Chi nhánh phân loại doanh nghiệp theo ba nhóm là doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp khác để tính điểm trọng số các chỉ tiêu phi tài chính

Để tính tổng điểm đạt được cuối cùng, XHTD của Chi nhánh còn phân loại doanh nghiệp theo hai loại là doanh nghiệp đã được kiểm toán và doanh nghiệp chưa được kiểm toán. 
Bảng 2.7: Điểm trọng số các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính doanh nghiệp
	Chỉ tiêu
	Báo cáo tài chính được kiểm toán
	Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán

	Các chỉ tiêu tài chính
	55%
	40%

	Các chỉ tiêu phi tài chính
	45%
	60%


(Nguồn: Ngân hàng Công Thương Quảng Nam)

Nhìn vào bảng 2.7 ta thấy Vietinbank chú trọng đến các chỉ tiêu tài chính nhiều hơn. Tuy nhiên, tỷ trọng các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính vẫn tương đồng với nhau và độ lệch không quá cao. Tuy nhiên, các thông tin mà Chi nhánh có được từ khách hàng là do chính khách hàng cung cấp. Các báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp cung cấp đa số chưa qua kiểm toán và thiếu sự minh bạch. Do đó, tính khách quan chưa cao, điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp
Trong quá trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng, CBTD sẽ thu được điểm ban đầu và điểm tổng hợp bằng cách nhân với trọng số. Vietinbank đưa ra trọng số thể hiện mức độ quan trọng của từng tiêu chí (tài chính và phi tài chính) đối với mức độ rủi ro tín dụng.
Xét trên góc độ quản trị, hệ thống tính điểm và xếp hạng tín dụng tại Vietinbank nhằm mục đích:

- Xác định mức độ rủi ro tín dụng để từ đó đưa ra quyết định cấp tín dụng hay không, đồng thời phát triển chiến lược hướng tới các khách hàng ít rủi ro hơn.

- Ước lượng mức vốn đã cho vay sẽ không thu hồi được để trích lập dự phòng tổn thất tín dụng
Bảng 2.8: Tổng hợp điểm và xếp hạng doanh nghiệp tại Chi nhánh
	Hạng
	Tổng số điểm
	Mức độ rủi ro
	Cấp tín dụng

	AA+
	92,4-100
	Thấp nhất
	Cấp tín dụng ở mức tối đa

	AA
	84,8-92,3
	Thấp nhất nhưng về dài hạn cao hơn AA+
	Cấp tín dụng ở mức tối đa

	AA-
	77,2-84,7
	Thấp
	Cấp tín dụng ở mức tối đa

	BB+
	69,6-77,1
	Trung bình
	Cấp tín dụng, kiểm tra phương án vay vốn

	BB
	62-69,5
	Trung bình
	Cấp tín dụng, xem xét phương án vay vốn và ĐBTS

	BB-
	54,4-61,9
	Cao, khả năng tự chủ tài chính thấp
	Tập trung thu hồi vốn

	CC+
	46,8-54,3
	Cao, xác xuất vi phạm hợp đồng cao, nếu không có biện pháp dễ mất vốn
	Từ chối cấp tín dụng

	CC
	39,2-46,7
	Rất cao, khả năng trả nợ, ngân hàng dễ mất vốn
	Từ chối cấp tín dụng

	CC-
	31,6-39,1
	Rất cao, mất nhiều công sức để thu hồi nợ
	Từ chối cấp tín dụng

	C
	<31,6
	Đặc biệt cao, khó thu hồi nợ
	Từ chối cấp tín dụng


(Nguồn: Ngân hàng Công Thương Quảng Nam)
Hệ thống tính điểm tín dụng đã giúp cho NHCTQN trong việc phát hiện nguy cơ rủi ro tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu giảm một cách đáng kể, năm 2009 là 4,5% nhưng đến năm 2010 còn 3,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tại Chi nhánh còn ở mức cao so với mục tiêu đề ra là dưới 3%. NHCTQN xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng để phân loại nợ theo Điều 7 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của NHNNVN là cơ sở để Chi nhánh hoạt động theo các chuẩn mực quốc tế.

( Đối với khách hàng cá nhân :

NHCTQN chấm điểm khách hàng cá nhân bao gồm hai phần là các chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân và các chỉ tiêu chấm điểm quan hệ khách hàng. Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng cá nhân giúp Chi nhánh phát hiện nợ xấu phát sinh đến từ khách hàng, do đó hỗ trợ ra quyết định cho vay chính xác, quản lý rủi ro hiệu quả đối với các khoản tín dụng cho vay cá nhân. 
Mô hình 2.3: Chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân

Bảng 2.9 : Bảng xếp hạng tín dụng cá nhân tại Vietinbank Quảng Nam

	Loại
	Điểm đạt được
	Mức độ rủi ro
	Quan điểm của NHCTQN
	T/T năm 2010

	Aa+
	>= 401
	Rủi ro thấp
	Cấp tín dụng ở mức tối đa
	2,53%

	Aa
	351-400
	
	Cấp tín dụng ở mức tối đa
	5,96%

	Aa-
	301-350
	
	Cấp tín dụng ở mức tối đa
	25,91%

	Bb+
	251-300
	
	Cấp tín dụng với hạn mức tuỳ thuộc vào phương án bảo đảm tiền vay
	40,2%

	Bb
	201-250
	Rủi ro trung bình
	Có thể cấp tín dụng với việc xem xét hiệu quả phương án vay vốn và bảo đảm tiền vay
	18,36%

	Bb-
	151-200
	
	Không khuyến khích mở rộng tín dụng mà tập trung thu nợ
	7,04%

	Cc+
	101-150
	
	Từ chối cấp tín dụng
	0

	Cc
	51-100
	Rủi ro cao
	Từ chối cấp tín dụng
	0

	Cc-
	0-50
	
	Từ chối cấp tín dụng
	0

	C
	<0
	
	Từ chối cấp tín dụng
	0

	Tổng
	100%


(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Công Thương Quảng Nam)

Qua bảng 2.9, ta thấy trong năm 2010 thì khách hàng Bb+ chiếm tỷ trọng cao nhất 40,2%, tiếp đến là khách hàng Aa- và Bb. Hầu như khách hàng đến vay vốn tại Chi nhánh đều là những khách hàng rất có uy tín. Vietinbank Quảng Nam được đánh giá là một trong ba ngân hàng TMCP uy tín trên địa bàn, có quy trình cấp tín dụng rất chặt chẽ. Tuy trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi mà sự xuất hiện hàng loạt NHTMCP trên địa bàn trong 2 năm gần đây, sự cạnh tranh của các ngân hàng này rất mạnh mẽ, điển hình như Sacombank, SHB…song qua ba năm 2008-2010 hoạt động cho vay của Chi nhánh luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu hàng đầu do cấp trên đề ra là giảm thiểu nợ quá hạn phát sinh trong quá trình cho vay, kết quả này đã phần nào khuyến khích Chi nhánh mở rộng thêm hoạt động tín dụng, đồng thời cũng có thể góp phần nâng cao uy tín của Chi nhánh
Nhìn chung, hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng đóng vai trò quyết định trong việc giảm dần nợ xấu và kiểm soát phát sinh nợ xấu
Như vậy, vấn đề nhận dạng rủi ro cho vay đã được Chi nhánh triển khai. Điều này đã giúp Chi nhánh phát hiện ra những dấu hiệu, nguy cơ dẫn đến rủi ro trong quá trình thẩm định và xét duyệt cho vay. Song, vẫn còn tồn tại thiếu sót, đặc biệt là đối với những khách hàng lớn và có uy tín, khách hàng vay vốn thường xuyên thì công tác phân tích, thẩm định và kiểm tra thực tế nhiều khi còn sơ sài và chưa chặt chẽ
2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng tại Chi nhánh
2.3.2.1 Thực trạng cơ cấu tín dụng
Tín dụng qua các năm có sự tăng trưởng rõ rệt. Cơ cấu dư nợ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực và chất lượng tín dụng được nâng cao. Xu hướng hiện nay, các ngân hàng tập trung phát triển mạng lưới bán lẻ. NHCTQN cũng phát triển theo xu hướng này. Điều này được thể hiện qua bảng 2.10, tốc độ tăng trưởng của khách hàng cá nhân tăng cao (năm 2010/2009 là 150,21%). Doanh số cho vay phản ánh kết quả về việc phát triển, mở rộng hoạt động cho vay và tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Nếu như các nhân tố khác cố định thì doanh số cho vay càng cao phản ánh việc mở rộng hoạt động cho vay của ngân hàng càng tốt, ngược lại doanh số cho vay của ngân hàng mà giảm trong khi cố định các yếu tố khác thì chứng tỏ hoạt động của ngân hàng là không tốt. 
  Bảng 2.10: Cho vay theo từng loại hình tại NHCTQN giai đoạn 2008-2010

ĐVT: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Tăng trưởng

	
	
	
	
	09/08
	10/09

	I.Tổng dư nợ cuối kỳ
	695
	815
	1.286
	17,27
	57,79

	II.Cơ cấu tín dụng
	
	
	
	
	

	1.Theo kỳ hạn
	
	
	
	
	

	- Dư nợ cho vay ngắn hạn
	444,685
	523,157
	849,175
	17,65
	62,31

	- Dư nợ cho vay trung và dài hạn
	250,315
	291,843
	436,825
	16,59
	49,67

	2.Theo đối tượng khách hàng
	
	
	
	
	

	- Dư nợ của KHDN
	645,181
	700,182
	998,715
	8,52
	42,64

	- Dư nợ của KHCN
	49,819
	114,818
	287,285
	130,47
	150,21

	3.Theo ngành nghề
	
	
	
	
	

	-Kinh doanh bất động sản (KS, KDL, CSHT)
	79,18
	90,391
	150,111
	14,15
	66,07

	- Xây lắp
	458,326
	621,326
	804,372
	35,56
	29,46

	-Cơ khí, công nghiệp
	157,494
	103,283
	331,517
	-34,42
	220,98

	4. Theo hình thức đảm bảo
	
	
	
	
	

	- Đảm bảo bằng tài sản
	452,961
	699,952
	1096,875
	54,53
	56,71

	- Không đảm bảo bằng tài sản
	242039
	115,048
	189,125
	-52,46
	64,38

	III.TT dư nợ nhóm 2/Tổng dư nợ
	21%
	15%
	17,2%
	
	


(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Công Thương Quảng Nam)

- Cơ cấu tín dụng theo thời hạn: giảm dư nợ trung và dài hạn, tăng cho vay ngắn hạn nhằm giảm thiểu rủi ro. Tỷ trọng tăng trưởng của vay ngắn hạn năm 2009 và năm 2010 là 17,65% và 62,31% cao hơn so với sự tăng trưởng cho vay trung và dài hạn (16,59% và 49,67%).

- Cơ cấu ngành: mặc dù hoạt động tín dụng theo ngành tăng trưởng rất mạnh theo từng năm. Tuy nhiên, tỷ trọng ngành kinh doanh bất động sản so với các ngành nghề khác giảm đi nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Điển hình năm 2008 tỷ trọng cho vay bất động sản là 11,37%  đến năm 2010 còn 11,67%. Hệ số rủi ro tín dụng dành cho bất động sản từ ngày 10/1/2010 là 250%.

- Cơ cấu theo hình thức đảm bảo: giảm cho vay không có tài sản đảm bảo. Chất lượng tín dụng của khách hàng có dư nợ lớn chủ yếu là nhóm nợ đủ tiêu chuẩn, tập trung cho vay có tài sản đảm bảo. Hoạt động tín dụng không có tài sản đảm bảo năm 2009 giảm 52,46% so với năm 2008
Tuy nhiên, trước những biến động khó lường về kinh tế thế giới cũng như trong nước, áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của Chi nhánh nếu không chủ động xây dựng các biện pháp, giải pháp xử lý kịp thời nhằm hạn chế và phòng ngừa thì dễ dẫn đến những tổn thất  nặng nề.

2.3.2.2  Nợ quá hạn

Bảng 2.11: Tình hình nợ quá hạn tại NHCTQN giai đoạn 2008 - 2010

ĐVT: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Số tiền
	TT(%)
	Số tiền
	TT(%)
	Số tiền
	TT(%)

	1. Tổng dư nợ
	695
	
	815
	
	1.286
	

	2.Tổng nợ quá hạn
	16,828
	2,42
	29,197
	3,58
	43,305
	3,36

	3. Phân theo nhóm nợ
	
	
	
	
	
	

	- Nhóm 2
	5,013
	0,72
	8,822
	1,08
	15,013
	1,17

	- Nhóm 3
	4,157
	0,6
	7,216
	0,89
	12,704
	0,98

	- Nhóm 4
	2,989
	0,43
	6,188
	0,76
	10,053
	0,78

	- Nhóm 5
	4,669
	0,67
	6,971
	0,85
	5,535
	0,43


(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Công Thương Quảng Nam)

Chi nhánh tập trung rà soát chất lượng tín dụng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, phân loại nợ theo Điều 7 Quyết định 493/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN và Quyết đinh 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc NHNN: một khoản nợ quá hạn thanh toán và ở nhóm nợ rủi ro cao hơn vẫn có thể chuyển về nhóm nợ cũ, điều đó có nghĩa một khoản nợ quá hạn thanh toán hoàn toàn có thể không phải là một khoản thu khó đòi nếu xét thấy khách hàng có thiện chí, vẫn đảm bảo các điều kiện vay vốn và đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng.
Vietinbank Quảng Nam cho khách hàng vay với quy trình tín dụng rất chặt chẽ, do đó các khoản cho vay được đảm bảo lớn, khả năng thu hồi vốn cao. Xét theo tiêu chí nợ quá hạn thì hoạt động tín dụng cá nhân tại Chi nhánh hầu như không có. 
Vietinbank Quảng Nam đã thực hiện phân loại khách hàng ngay từ khi bắt đầu có quan hệ để có những chính sách định hướng quan hệ tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng, chỉ cho vay mới đối với những khách hàng xếp nhóm 1 (khách hàng có khả năng tiềm lực tài chính mạnh và đảm bảo khả năng trả nợ).

Qua bảng 2.11, ta thấy tỷ trọng nợ quá hạn tại Vietinbank Quảng Nam giảm 3,58% năm 2009 xuống còn 3,36% năm 2010. Tỷ trọng nợ nhóm 2 không tăng mạnh nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao trên tổng dư nợ. Nguyên nhân nợ quá hạn nhóm 2 vẫn còn chiếm tỷ trọng cao là  do các khoản nợ vay khách hàng chưa trả lãi đúng hạn nên chuyển thành nợ quá hạn và được đưa vào nợ nhóm 2. Nợ quá hạn trong năm 2009 tập trung ở nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4 nhưng đến năm 2010 nợ nhóm 2,3,4 giảm một cách rõ rệt và tỷ trọng nợ quá hạn trên tổng dư nợ giảm theo từng năm là do NHCTQN chuyển sang NHTMCP nên đã thực hiện một cách mạnh mẽ trong khâu thu hồi nợ. Nhìn chung, nợ quá hạn của chi nhánh vẫn còn mức cao so với chỉ tiêu đưa ra là dưới 3%
( Nợ quá hạn theo mục đích sử dụng:

Qua bảng số liệu 2.12, ta thấy nợ quá hạn đối với tiêu dùng là 0%, nợ quá hạn chủ yếu tập trung vào sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, dư nợ tiêu dùng vẫn còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ (năm 2009 là 3,68%, năm 2010 là 6,22%), mặc dù tố độ tăng trưởng tín dụng “bán lẻ” tăng nhanh 61,54% năm 2010/2009 nhưng vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra của Chi nhánh là  phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại tỉnh Quảng Nam. 
Chi nhánh tiếp tục đảm bảo chất lượng tín dụng với mục tiêu tỷ lệ nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ xuống 2% và phấn đấu đạt cơ cấu tỷ trọng dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ đạt 10%.

Bảng 2.12: Nợ quá hạn theo mục đích sử dụng vốn tại NHCTQN 2008-2010

ĐVT: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Số tiền
	Tăng trưởng (%)

	
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	09/08
	10/09

	I. Doanh số cho vay
	1.737
	1.950
	3.127
	122,63
	60,36

	1. Cho vay tiêu dùng
	361
	130
	210
	-63,99
	61,54

	2. Cho vay SXKD
	1.376
	1.820
	2.917
	32,27
	60,27

	II. Doanh số thu nợ
	1.374
	1.830
	2.656
	33,18
	45,14

	1. Cho vay tiêu dùng
	250
	120
	160
	-52
	33,33

	2. Cho vay SXKD
	1.124
	1.710
	2.496
	52,13
	45,6

	III. Dư nợ 
	695
	815
	1.286
	12,27
	57,79

	1. Cho vay tiêu dùng
	20
	30
	80
	50
	166,67

	2. Cho vay SXKD
	675
	785
	1.206
	16,3
	53,63

	IV. Nợ quá hạn
	16,828
	29,197
	43,305
	73,5
	48,32

	1. Cho vay tiêu dùng
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Cho vay SXKD
	16,828
	29,197
	43,305
	73,5
	48,32


(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Công Thương Quảng Nam)

Nợ quá hạn xảy ra ở cho vay sản xuất kinh doanh, điều này cho thấy rủi ro tín dụng ở các doanh nghiệp sản xuất là rất lớn và tiềm năng trong việc phát triển các sản phẩm tín dụng đối với khách hàng cá nhân.

Mặt khác, những thông tin mà CIC của Chi nhánh cung cấp cần phải chi tiết hơn nữa về vấn đề phát sinh nợ quá hạn của khách hàng trong quá khứ, lịch sử khách hàng vay, những thông tin liên quan đến ý chí trả nợ của khách hàng. Ngoài ra, CIC tiến hành hơn nữa sự phân tích, tổng hợp thông tin từ kho dữ liệu của mình để cho ra các sản phẩm mang tính thẩm định, cảnh báo hơn là những thông tin về thống kê, mô tả. Có như vậy, công tác thẩm định đối với đối tượng vay vốn và quản trị rủi ro của ngân hàng mới đạt hiệu quả cao.
( Tình hình nợ quá hạn theo nguyên nhân
Bảng 2.13 Tình hình nợ quá hạn theo nguyên nhân 2008-2010
ĐVT: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	2008
	2009
	2010

	
	Số tiền
	%/NQH
	Số tiền
	%/NQH
	Số tiền
	%/NQH

	Tổng nợ quá hạn
	16,828
	100
	29,197
	100
	43,305
	100

	1. Theo nguyên nhân chủ quan
	14,869
	88,36
	27,059 
	92,68
	37,839
	87,38

	- Về phía ngân hàng
	0,776
	4,61
	0,899
	3,08
	4,798
	11,08

	- Về phía khách hàng
	14,093
	83,75
	26,16
	89,6
	33,041
	76,3

	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	

	  + Do kinh doanh thua lỗ

  +Sử dụng vốn sai mục đích, lừa đảo

  + Khách hàng chiếm dụng vốn
	12,451
0,318

1,324
	73,99
1,89

7,87
	22,531
2,032

1,597
	77,17
6,96

5,47
	28,152
1,776

3,114
	65,01
4,1

7,19

	2. Theo nguyên nhân khách quan
	1,959
	11,64
	2,138
	7,32
	5,466
	12,62

	   - Do bất khả kháng

   - Do cơ chế chính sách
	0,341
1,618
	2,02
9,62
	0,449
1,689
	1,54
5,78
	2,118
3,348
	4,89
7,73


(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Công Thương Quảng Nam)
Qua bảng 2.13, nợ quá hạn của ngân hàng là do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn 2008 đến 2010 đó là do việc kinh doanh của khách hàng bị thua lỗ. Điều này cũng là thực trạng chung của đa số các ngân hàng hoạt động trên địa bàn Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. Vì trong những năm qua, dưới áp lực của việc hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế nước ta có nhiều biến động nên hoạt động của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn đã làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nhiều doanh nghiệp từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Vietinbank. 
2.3.2.3 Nợ xấu
Nợ xấu tại Vietinbank tập trung chủ yếu ở DNNN. Tỷ trọng nợ xấu giảm dần theo từng năm (năm 2009 là 2,5% đến năm 2010 là 2,2%). Hiện đã có rất nhiều đánh giá về quy mô nợ của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, có những đơn vị nợ đến vài lần trên vốn chủ sở hữu. Quy mô nợ của các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay là tương đối lớn, đặc biệt là quy mô nợ xấu. Đó là khoản nợ mà  ngân hàng đã cấp vốn cho doanh nghiệp nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà họ không thể trả được. Do đó, việc xử lý nợ xấu là rất cần thiết, mất đi một khoản vốn lớn không quay vòng được, còn các doanh nghiệp cũng không thể cổ phần hóa được

Bảng 2.14: Tình hình nợ xấu tại Vietinbank Quảng Nam năm 2008-2010

ĐVT: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Số tiền
	TT(%)
	Số tiền
	TT(%)
	Số tiền
	TT(%)

	I. Tổng dư nợ
	695
	
	815
	
	1.286
	

	II. Tổng nợ xấu
	11,815
	1,7
	20,375
	2,5
	28,292
	2,2

	1.Theo thời hạn vay
	
	
	
	
	
	

	- Ngắn hạn
	4,031
	0,58
	7,987
	0,98
	5,529
	0,43

	- Trung, dài hạn
	7,784
	1,12
	12,388
	1,52
	22,763
	1,77

	2.Theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	
	

	- DNNN
	9,521
	1,37
	15,159
	1,86
	22,891
	1,78

	- DN ngoài quốc doanh
	2,293
	0,33
	5,216
	0,64
	5,401
	0,42

	- Cá nhân hộ gia đình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Theo hình thức đảm bảo
	
	
	
	
	
	

	- Đảm bảo bằng tài sản
	6,811
	0,98
	15,077
	1,85
	18,518
	1,44

	- Không đảm bảo bằng tài sản
	5,004
	0,72
	5,298
	0,65
	9,774
	0,76


(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Công Thương Quảng Nam)

Những doanh nghiệp bị tác động nhiều nhất của khủng hoảng nằm trong nhóm: chế biến nông - lâm - thủy sản, xuất khẩu, xây dựng, giao thông…vì khi khủng hoảng thì luồng tiền vào doanh nghiệp này giảm đi rất lớn, hàng hóa không xuất khẩu được.

Xét trên tổng dư nợ toàn bộ khách hàng, doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ lệ nợ xấu cao nhất, bình quân 1,67%, ngoài quốc doanh bình quân 0,46% và cá nhân hộ tiêu dùng là 0%. Trong đó nợ xấu cho vay trung và dài hạn là chủ yếu (năm 2008 chiếm 65,88% tổng nợ xấu năm 2010 là 80,45%). Nợ xấu tại Vietinbank Quảng Nam luôn thấp hơn 3%, đó là đánh giá của Chi nhánh, theo đánh giá của kiểm toán tỷ lệ này ở mức rất cao và sẽ ở mức cao hơn nữa nếu như áp dụng chuẩn mực quốc tế.
Tuy nhiên, Vietinbank Quảng Nam nên có những quy định rõ ràng hơn, nợ xấu là nợ không có khả năng thu hồi hay là nợ từ nhóm 2 trở lên theo Quyết định 493. Ngoài ra, thông tin tín dụng phải được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu về tính kịp thời của các ngân hàng, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. CIC cần có những quy định chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin tín dụng là mang tính bắt buộc với các ngân hàng đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Từ đó, CIC có thể tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu tín dụng tập trung, hoàn chỉnh, đảm bảo tính an toàn cho hoạt động của ngân hàng. 
2.3.2.4 Các chỉ tiêu khác phản ánh rủi ro tín dụng

Bảng 2.15: Tình hình chất lượng tín dụng tại NHCTQN năm 2008-2010

ĐVT: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Tăng trưởng %

	
	
	
	
	09/08
	10/09

	1.Doanh số cho vay
	2.103
	1.950
	3.127
	-7,27
	60,35

	2.Doanh số thu nợ
	1.672
	1.830
	2.656
	9,45
	45,14

	3.Dư nợ
	695
	815
	1.286
	17,27
	57,79

	4. Tỷ lệ nợ quá hạn
	2,42
	3,58
	3,36
	
	

	5. Tỷ lệ nợ xấu (%)
	1,7
	2,5
	2,2
	
	

	6.Tỷ lệ thu nợ
	79,51
	93,84
	84,93
	
	

	7.Hệ số rủi ro tín dụng
	40,01
	41,79
	41,12
	
	

	8. Vòng quay vốn tín dụng
	1,21
	1,13
	1,2
	
	

	9. Hệ số CAR
	8,17
	9,44
	11
	
	


(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Công Thương Quảng Nam)

Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn của Vietinbank Quảng Nam theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Thông tư số 15/2006/TT-NHNN ngày 10/8/2006 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức tín dụng (với mức tối đa là 40% tổng nguồn vốn ngắn hạn). 

Hệ số rủi ro tín dụng: NHCTQN áp dụng Đểm c khoản 6 điều 5 của Thông tư 13/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/10/2010 của NHNN quy định hệ số rủi ro, đặc biệt hệ số rủi ro tín dụng bất động sản và vàng lên đến 250%, đây chính là một rào cản trong việc hoạt động tín dụng. Số liệu bảng 2.15 cho ta thấy hệ số rủi ro tín dụng tại Chi nhánh tương đối ổn định. Tuy nhiên, để kinh doanh tín dụng đạt hiệu quả hơn cần phải hạ thấp hệ số rủi ro tín dụng xuống mức 30%.
- Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR): NHNN quy định hệ số này là 8%. Theo Quyết định 457 và Thông tư 13/TT-NHNN thì từ ngày 1/10/2010 tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 9. Tuy nhiên, trong hai năm 2009 và 2010, sự tăng trưởng nhanh về quy mô vốn của Vietinbank Quảng Nam đã giúp cải thiện hệ số này, luôn cao hơn so với quy định của NHNN, năm 2008 là 8,17% nhưng đến năm 2010 tăng lên 11%. Tuy nhiên, tỷ lệ hệ số an toàn vốn tối thiểu cao chưa hẳn là tốt, bởi ngoài yêu cầu đảm bảo an toàn, ngân hàng cần tính đến một yêu cầu quan trọng khác là hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tốt nhất Chi nhánh nên xác định từ 10%-12%

- Tỷ lệ thu nợ: Chi nhánh tiến hành giảm, đến rút dần dư nợ với những khách hàng có tình hình tài chính yếu kém, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro, có khả năng phát sinh nợ xấu. Thu hồi nợ xử lý rủi ro được Chi nhánh đặt vào vị trí trọng tâm, hàng đầu nên ngay từ đầu năm 2010 kể từ khi chuyển sang TMCP, Ban Giám Đốc Chi nhánh đã phân công đến từng thành viên trong Tổ xử lý nợ để thực hiện việc tìm kiếm người mua, làm việc với toà án, thi hành án để xử lý bán tài  sản thế chấp… Với sự chỉ đạo nhạy bén, linh hoạt trong xử lý nợ, Chi nhánh đã thu hồi nợ xử lý rủi ro đạt 84,93% trong năm 2010, làm cho vòng quay vốn tín dụng tăng bình quân 1,18 đáp ứng đủ điều kiện vốn tín dụng theo quy định hiện hành của Vietinbank.

- Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay 2010/2009 là 60,35% là một tín hiệu tốt cho hoạt động tín dụng. Tuy nhiên tốc độ tín dụng cho vay tăng nhanh nhưng bên cạnh đó nợ xấu vẫn còn chiếm tỷ lệ cao (tỷ lệ nợ xấu năm 2009 là 2,5% đến năm 2010 còn 2,2%). Theo quy định của NHNN tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 3% là một tỷ lệ an toàn. Công văn 3976/NHNN-CSTT ngày 20/5/2011 nêu rõ các tổ chức tín xây dựng kế hoạch và duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế dưới 20% trong suốt cả năm 2011.
 Tuy nhiên, trong thời kỳ kinh tế lạm phát như năm 2011 và trong thời gian sắp tới, tốc độ tăng trưởng tín dụng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng. Hầu như, các khoản tín dụng cho vay chủ yếu kiểm soát, phân tích trước và trong khi cho vay, việc kiểm tra và quản lý sau khi cho vay chưa được chú trọng. Trong khi đó việc kiểm tra và quản lý sau khi cho vay là một trong những biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng hiệu quả. Do vậy, Chi nhánh cần chú trọng hơn nữa trong khâu sau khi cho vay.

2.3.3  Kiểm soát  rủi ro tín dụng 
2.3.3.1 Kiểm soát các khoản tín dụng có vấn đề

Mô hình 2.4: Quy trình theo dõi và xử lý các khoản tín dụng có vấn đề tại NHCTQN

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/3/2011 của Thống đốc NHNN và văn bản số 2956/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát hoạt động tín dụng năm 2011. Tại điểm b khoản 2 Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/3/2011 của Thống đốc NHNN có quy định tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất của TCTD so với tổng dư nợ đến 30/6/2011 tối đa là 22% và đến 31/12/2011 tỷ trọng này tối đa là 16%. 
Trường hợp TCTD chưa thực hiện được tỷ trọng này theo lộ trình, NHNN Việt Nam sẽ áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 2 lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với TCTD và biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012. Do vậy, trong năm 2011 Chi nhánh đang triển khai quy trình theo dõi cấp tín dụng và xử lý các khoản nợ có vấn đề (mô hình 2.4) nhằm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng theo yêu cầu của NHNN và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.
Ngoài ra, Vietinbank Quảng Nam kiểm soát và xử lý rủi ro tín dụng dựa vào các Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng; Thông tư số 15/2006/TT-NHNN ngày 10/8/2006 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức tín dụng; Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 về việc ban hành quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

- Chuyển nhóm nợ xấu năm 2009 lên nợ nhóm 1 và nhóm 2: 5,172 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chi nhánh đưa ra biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với các doanh nghiệp có triển vọng phát triển tốt và có thiện chí trả nợ góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và trả nợ được ngân hàng

- Chi nhánh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm soát và giảm thiểu nợ xấu như: đánh giá khách hàng và phân loại nợ chính xác theo thông lệ quốc tế; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng tới từng khoản vay, từng khách hàng; hạn chế cho vay những khách hàng có nợ xấu; tích cực đôn thúc thu hồi nợ xấu; xử lý tài sản đảm bảo; cơ cấu lại các khoản nợ; xử lý rủi ro và bán nợ…Trong đó nguyên nhân chính làm cho nợ xấu năm 2009 giảm mạnh là do thu hồi nợ, xử lý rủi ro 31,2%. Tổng nợ xấu năm 2009 giảm là do các biện pháp tự thu hồi nợ chứ không bằng biện pháp chính chính là xử lý rủi ro.

- Đối với những khoản nợ không có khả năng thu hồi, Chi nhánh kiên quyết chuyển xuống nhóm 5 để xử lý rủi ro làm sạch bảng cân đối tài sản.

- Kiểm tra ít nhất 2 tháng/1 lần đối với các khoản vay: 

+ Tất cả các khoản vay đã có ít nhất 1 kỳ chậm trả nợ gốc và/hoặc lãi.

+ Tất cả các khoản vay có dư nợ từ 2 tỷ đồng trở lên.

+ Các khoản vay có dư nợ từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng có một trong các điều kiện sau: Tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay; tài sản bảo đảm là máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, hàng hóa; khoản vay đã được Vietinbank gia hạn/ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.

- Kiểm tra 6 tháng/1 lần đối với các khoản vay có dư nợ từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng.

- Khoản vay có dư nợ dưới 500 triệu đồng: nếu là vay trung, dài hạn thì kiểm tra 6 tháng/lần; nếu là vay ngắn hạn thì kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường.
Đối với việc xử lý vi phạm của khách hàng căn cứ vào báo cáo kết quả kiểm tra tùy theo mức độ vi phạm để xử lý như: thu hồi nợ trước hạn, hạn chế cho vay để giảm dần dư nợ và biện pháp cuối cùng chấm dứt cho vay.

Tại Vietinbank Quảng Nam tỷ lệ thu nợ năm 2009 là 93,84%, năm 2010 là 84,93%, điều này không có nghĩa là khả năng thu hồi nợ thấp kém mà do khoảng vay tín dụng trung và dài hạn trong năm 2010 chiếm tỷ trọng cao hơn năm 2009, do đó chưa tới kỳ hạn thu nợ, điển hình là dư nợ cho vay trung và dài hạn trong năm 2010 là 436,825 tỷ đồng cao hơn năm 2009 (291,843 tỷ đồng), trong khi đó tỷ lệ nợ quá hạn năm 2009 là 3,58% nhưng đến năm 2010 giảm còn 3,36%. Đặc biệt, tại Vietinbank không có bất kỳ khoản nợ nào phải xoá ròng. Điều này chứng tỏ khâu kiểm soát rủi ro tín dụng tại Chi nhánh rất hiệu quả. 
Tuy nhiên tại Chi nhánh, công tác kiểm soát nội bộ được thực hiện vẫn còn những khiếm khuyết, đó là dự báo, cảnh báo sớm đối với các rủi ro còn bị động chỉ mới dừng lại ở mức độ là phát hiện, xử lý vụ việc khi xảy ra  rủi ro
2.3.3.2 Kiểm soát nguồn gây ra rủi ro tín dụng
- Đối với rủi ro đến từ khách hàng: Chi nhánh thường xuyên cập nhật thông tin về khách hàng thông qua nhiều kênh như: thông tin từ khách hàng, từ cơ quan chủ quản nhà nước, NHNN, báo đài, internet... Thông qua đó, CBTD có thể phát hiện ra những nguy cơ tiềm ẩn cũng như hiện hữu từ đó có thể đề xuất và đưa ra những giải pháp thích hợp, đúng đắn, kịp thời để giúp Chi nhánh giảm thiểu tổn thất. 

- Đối với nguồn rủi ro từ nhân viên: Chi nhánh thực hiện tuyển dụng nhân viên theo quy định của Vietinbank, tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới và các đợt tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn khi có sự thay đổi, bổ sung trong các quy định, quy trình nghiệp vụ cũng như các chính sách của Vietinbank. Ngoài ra Chi nhánh thực hiện những chính sách phúc lợi xã hội về khen thưởng, hỗ trợ nhân viên vay vốn bằng hình thức cho vay tín chấp... Tuy nhiên những chính sách này chưa đủ mạnh so với các NHTM khác trên địa bàn nên vẫn còn tình trạng nhân viên có nhiều kinh nghiệm, có năng lực rời ngân hàng đến đầu quân cho các ngân hàng khác. 
2.3.3.3 Kiểm soát quá trình giải ngân
Trong 3 năm qua, NHCTQN tuân thủ đúng quy trình kiểm soát rủi ro trong quá trình giải ngân, CBTD tuân thủ quy trình phát tiền vay, kiểm tra sử dụng vốn vay và thực hiện đúng quy trình thu hồi nợ.

Hiện tại, Chi nhánh đang thực hiện phương pháp giải ngân theo 2 cách: giải ngân theo cam kết hợp đồng mà không có thêm điều kiện nào và giải ngân có điều kiện ràng buộc. Trong trường hợp những vấn đề về chính sách đầu tư, thuê, những điều kiện về vốn đối ứng không được đáp ứng, ngân hàng có thể từ chối cấp tiền. 

2.3.4. Tài trợ rủi ro tín dụng

Khi xảy ra rủi ro tín dụng, NHCTQN chủ yếu xử lý bằng tài sản đảm bảo và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.
2.3.4.1 Yêu cầu đảm bảo bằng tài sản

Mặc dù khi quyết định cho vay, Chi nhánh phải phân tích, thẩm định, chấm điểm và xếp loại tín dụng nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi những sai lầm, vẫn còn tiềm ẩn rủi ro tín dụng. Do vậy, biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tiếp theo tại Vietinbank Quảng Nam là xem xét đến các hình thức đảm bảo tín dụng nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi các khoản nợ đã cho khách hàng vay. Các hình thức đảm bảo tín dụng ở Chi nhánh bao gồm : thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay…
Bảng 2.16 : Đánh giá về tài sản đảm bảo

	TSĐB
	Xếp loại
	Đánh giá

	BĐS có vị trí đẹp, thuận tiện kinh doanh, ít biến động, có khả năng sinh lời cao và dễ chuyển nhượng nhanh trên thị trường
	A
	Mạnh

	BĐS có vị trí bình thường, mặt tiền nhỏ hoặc kiệt lớn nhưng vị trí đẹp có khả năng sinh lời, chuyển nhượng bình thường
	B
	Trung bình

	BĐS các vị trí còn lại 
	C
	Thấp


(Nguồn: Ngân Hàng Công Thương Quảng Nam)

Tuỳ theo chủng loại tài sản bảo đảm và tỷ lệ tiền vay trên giá trị tài sản, tài sản bảo đảm được đánh giá theo 3 mức: Mạnh - Trung bình - Yếu.

Bảng 2.17: Đánh giá các loại tài sản khác đảm bảo khác
	TT
	Loại tài sản bảo đảm
	Tỷ lệ tiền vay trên giá trị TSBĐ (%)

	
	
	30
	30-50
	50-65
	65-85
	85-100

	1
	Bảo lãnh tín chấp của Chính phủ hoặc NH Nhà nước, ngân hàng quốc doanh
	A

	2
	Tiền gửi, thẻ tiết kiệm tại Chi nhánh 
	

	3
	Giấy tờ có giá do Chính phủ hoặc các NHTM quốc doanh phát hành
	A
	B

	4
	Bất động sản tại các quận của đô thị lớn trực thuộc Trung Ương
	A
	B
	C

	5
	Ô tô mới 100%
	
	
	

	6
	Hàng hoá thông dụng, dễ chuyển nhượng
	
	
	

	7
	Bất động sản ở các huyện ngoại thành ven đô thị lớn thuộc Trung Ương hoặc tại các quận của đô thị thuộc tỉnh
	A
	B
	C

	8
	Các phương tiện vận chuyển đã qua sử dụng
	
	
	

	9
	Hàng hoá không thông dụng hoặc tồn kho lâu ngày
	C


(Nguồn: Ngân Hàng Công Thương Quảng Nam)

Mặt khác, nếu ngân hàng nhận tài sản đảm bảo là những tài sản có tính thanh khoản thấp nên khả năng phát mãi thu hồi vốn khi rủi ro xảy ra thường rất thấp, không đảm bảo thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi. 

Từ kết quả chấm điểm TSĐB kết hợp với kết quả xếp loại khách hàng theo hệ thống nội bộ, Vietinbank Quảng Nam áp dụng mô hình xếp loại rủi ro như sau:

Bảng 2.18: Bảng xếp loại mức độ rủi ro kết hợp
	Kết quả xếp loại khách hàng
	AAA
	AA
	A
	BBB
	BB
	B
	CCC
	CC
	C
	D

	 Xếp loại rủi ro

Đánh giá
 tài sản thế chấp
	Rủi ro thấp
	Rủi ro trung bình
	Rủi ro cao

	A (mạnh)
	Rất an toàn
	An toàn
	Trung bình /Từ chối

	B (trung bình)
	An toàn
	Trung bình
	Từ chối

	C (thấp)
	Trung bình
	Trung bình/Từ chối
	


(Nguồn: Ngân Hàng Công Thương Quảng Nam)

Kết quả đánh giá TSBĐ cũng được ghi cùng với kết quả chấm điểm rủi ro vào trong “Phiếu xếp hạng tín dụng”. Kết quả đánh giá tín dụng kết hợp sẽ là một trong những căn cứ để Ban tín dụng/Hội đồng tín dụng xét duyệt khoản tín dụng
Bảng 2.19: Tổng hợp xếp hạng TSĐB năm 2010

	STT
	Chỉ tiêu
	Khách hàng cá nhân
	Khách hàng doanh nghiệp

	
	
	Số lượng
	Tỷ trọng (%)
	Số lượng
	Tỷ trọng (%)

	1
	Mạnh
	145
	23,5
	102
	20,28

	2
	Trung bình
	457
	74,07
	392
	77,93

	3
	Yếu
	15
	2,43
	9
	1,79

	Tổng
	617
	100
	503
	100


(Nguồn: Ngân Hàng Công Thương Quảng Nam)
Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân được thực hiện rất chặt chẽ, hầu như các khoản vay đều được đảm bảo bằng giá trị tài sản cao, điều này cũng được thể hiện qua mức nợ xấu, đây là một thuận lợi cho Chi nhánh trong việc phát triển chiến lược ”ngân hàng bán lẻ”. Khách hàng doanh nghiệp có mức độ rủi ro tài sản cao hơn, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước. Trong giai đoạn thắt chặt tín dụng, một số doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam muốn tiếp cận nguồn vốn đã làm báo cáo tài chính sai sự thật. Vì vậy khi đánh giá TSĐB của khách hàng doanh nghiệp đòi hỏi CBTD phải am hiểu thực tế và phân tích kỹ những biến động thị trường, nhất là những tài sản BĐS.
Bảng 2.20: Tổng hợp đánh giá tín dụng khách hàng năm 2010

	STT
	Chỉ tiêu
	Khách hàng cá nhân
	Khách hàng doanh nghiệp

	
	
	Số lượng
	Tỷ trọng (%)
	Số lượng
	Tỷ trọng (%)

	1
	Xuất sắc
	89
	14,42
	48
	9,54

	2
	Tốt
	172
	27,88
	175
	34,79

	3
	Trung bình
	336
	54,46
	268
	53,28

	4
	Từ chối
	20
	3,24
	12
	2,39

	Tổng
	617
	100
	503
	100


(Nguồn: Ngân Hàng Công Thương Quảng Nam)
Trong năm 2010, khách hàng cá nhân có mức độ rủi ro thấp hơn so với các khách hàng doanh nghiệp. Điều này cho thấy chất lượng các khách hàng doanh nghiệp chưa cao. Còn sau khi vay, để nhận dạng và định lượng rủi ro Chi nhánh tiến hành phân loại nợ thông qua đó xác định mức độ rủi ro của khách hàng và có biện pháp xử lý đối với từng nhóm nợ.

- Chi nhánh bán nợ cho công ty mua bán nợ Nhà nước hoặc trực tiếp bán tài sản đảm bảo:

  + Tổ chức có chức năng được mua tài sản để bán là công ty AMC, công ty Leaco

  + Ngoài ra Vietinbank Quảng Nam giao bán cho công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng doanh nghiệp của Bộ Tài chính (DATC). Nhưng trong quá trình mua bán diễn ra không suôn sẻ, giữa bên mua nợ và bên bán nợ bởi bên mua muốn mua được giá rẻ hơn và bên bán nợ thì muốn bán được giá cao hơn vì thế nhiều khoản mua bán nợ không được giao dịch

  + Các tổ chức có quyền xử lý tài sản đảm bảo theo quy định của Nhà nước
Năm 2010, NHCTQN xử lý rủi ro 7,685 tỷ đồng cao hơn rất nhiều so với năm 2008 là 2,919 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2009 thì Chi nhánh thu hồi nợ xử lý rủi ro cao nhất trong giai đoạn 2008-2010 là 4,17 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 54,67% tổng xử lý rủi ro. Từ tháng 7/2009 NHCTQN chuyển sang TMCP nên việc rà soát lại các khoản nợ xấu và thực hiện một loạt biện pháp thu hồi nợ, trong đó thanh lý tài sản là một trong những biện pháp giúp Chi nhánh thực hiện mạnh mẽ khâu thu hồi nợ.

Công cụ phòng ngừa rủi ro bằng tài sản đảm bảo tại Vietinbank cũng đã phát huy được tác dụng, phần lớn nhờ vào :

  - Quy trình cụ thể về việc nhận và xử lý TSĐB rất tốt, đáp ứng được yêu cầu một quy trình chặt chẽ và đồng bộ.

  - TSĐB chỉ được sử dụng như là biện pháp cuối cùng để cho vay, Chi nhánh chưa có phương pháp đánh giá rủi ro tác động đến giá trị TSĐB trong quá trình cho vay cũng như các hình thức xử lý để thu hồi vốn

Tuy nhiên, nếu quyết định cho vay quá chú trọng đến đảm bảo tín dụng dễ dẫn đến tâm lý ỷ lại. Thực tế cho thấy tại Chi nhánh nhiều trường hợp khách hàng không trả được nợ vay và toà án đã phán quyết thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ nhưng công việc thanh lý tài sản đôi khi vẫn không thể thực hiện được, nếu thực hiện được thì rất chậm và giá trị tài thanh lý sau cùng thu về thấp hơn giá trị nợ phải thu hồi. Khi thanh lý TSĐB có liên quan đến nhiều cơ quan ban ngành quản lý đối với từng loại TSĐB hiện nay vẫn chưa thực hiện thống nhất.
2.3.4.2 Trích lập dự  phòng

Bảng 2.21: Trích lập dự phòng tại Vietinbank Quảng Nam năm 2008-2010

ĐVT: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	09/08
	10/09

	1. Xử lý rủi ro
	2,919
	7,628
	7,685
	161,32
	0,75

	2. Thu hồi nợ xử lý rủi ro
	1,975
	4,17
	2,932
	111,14
	-29,69

	3. Trích lập dự phòng
	11,051
	13,284
	15,56
	20,21
	17,13

	4. Trích lập dự phòng/TDN
	1,59
	1,21
	1,63
	-23,89
	34,71

	5. Số thực tế đã thanh toán
	4,124
	6,469
	10,24
	56,86
	58,29

	6. Số dự phòng chưa hạch toán
	6,927
	6,815
	5,321
	-1,62
	-21,93


(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Công Thương Quảng Nam)

NHCTQN đang áp dụng trên toàn hệ thống thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo điều 7 của quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thông đốc NHNN và Thông tư 13/2006/TT-BTC ngày 27/2/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập dự phòng và sử dụng các khoản dự phòng.
Chi nhánh thực hiện trích lập dự phòng chung 0,75% tổng giá trị các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4, bao gồm các khoản mục cam kết ngoại bảng. Dự phòng cụ thể: nhóm 1: 0%, nhóm 2: 5%, nhóm 3: 20%, nhóm 4: 50%, nhóm 5: 100%. Số dự phòng chưa hạch toán đã giảm qua các năm. Trong năm 2010, số dự phòng là 10,24 tỷ đồng, dự phòng chưa hạch toán là 5,321 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng chung 3,472 tỷ đồng. 

Trích lập dự phòng năm 2010 cao hơn so với năm 2009 là do tổng dư nợ năm 2010 cao hơn năm 2009, với việc NHNN tăng dự trữ bắt buộc với tỷ lệ cao góp phần làm tăng trích lập dự phòng năm 2010 nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khi mà các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn khiến kinh doanh bị đình trệ do việc tăng lãi suất và chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN
2.4 Đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh
2.4.1 Kết quả đạt được
- Hoạt động tín dụng của Chi nhánh tăng trưởng mạnh nhưng chất lượng tín dụng vẫn được đảm bảo và trong tầm kiểm soát.

- Các bộ phận đã được chuyên môn hóa sâu hơn tùy theo chức năng tạo tính khách quan, độc lập trong thẩm định cho vay giúp cho người phê duyệt tín dụng nhận dạng rõ hơn các rủi ro tiềm ẩn. 

- Ngân hàng đã nhận diện, lường trước được những dấu hiệu các khoản vay, khách hàng có vấn đề để có những biện pháp đối phó kịp thời qua xếp hạng khách hàng bằng hệ thống xếp hạng nội bộ. 
 - Duy trì và lựa chọn những khách hàng tốt, có uy tín trong vay trả để cấp tín dụng, đồng thời thu hẹp các khoản tín dụng đối với các khách hàng được xem là có nguy cơ nợ quá hạn, gây rủi ro.

2.4.2 Những hạn chế
- Công tác nhận diện rủi ro đã được thực hiện nhưng vẫn còn bất cập, việc cảnh báo cũng như dự báo tiềm ẩn rủi ro chưa hiệu quả.

- Công tác kiểm soát rủi ro của Chi nhánh thường tập trung chủ yếu vào khâu kiểm tra trước và trong khi cho vay. Vấn đề kiểm tra sau khi cho vay của CBTD đối với khách hàng thực hiện mang tính hình thức, chưa được thường xuyên và chặt chẽ. Ngoài ra, công tác kiểm soát nội bộ chưa được thực hiện thường xuyên, chất lượng còn thấp, chưa dự báo và đưa cảnh báo sớm đối với các rủi ro cũng như đề ra các biện pháp hạn chế rủi ro kịp thời. Công tác kiểm soát nội bộ chỉ mới dừng lại ở mức độ là phát hiện, xử lý vụ việc khi xảy ra rủi ro. Bên cạnh đó, phân tán rủi ro tín dụng tại chưa hiệu quả, cho vay tập trung quá nhiều vào một vài ngành, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lớn.

- Đo lường, đánh giá mức độ rủi ro tín dụng chưa đầy đủ và hiệu quả. Thông tin mà Chi nhánh có được từ khách hàng là do chính khách hàng cung cấp, từ phỏng vấn trực tiếp từ người vay. Các báo cáo tài chính do khách hàng vay cung cấp đa số chưa qua kiểm toán và thiếu sự minh bạch. Do đó, tính khách quan và tính chính xác là không cao. Điều này ảnh hưởng đến công tác xếp hạng khác hàng. Bên cạnh đó, phòng Quản lý rủi ro được lập ra theo qui trình tín dụng là nhằm quản trị rủi ro tín dụng, quyết định cho vay đối với khách hàng trên cơ sở báo cáo đề xuất của phòng Quan hệ khách hàng, nhưng phòng Quản lý rủi ro hạn chế tiếp xúc khách hàng, mọi thông tin về khách hàng đều được cung cấp gián tiếp thông qua phòng Quan hệ khách hàng và tự tìm kiếm thông tin với tính hệ thống không cao làm ảnh hưởng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.

- Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Khả năng thích ứng của một số cán bộ với môi trường cạnh tranh gay gắt còn chậm, kỹ năng phân tích diễn biến thị trường, tình hình tài chính, phi tài chính của khách hàng còn hạn chế, thiếu cập nhật, làm việc theo cảm tính, chủ quan và dựa vào kinh nghiệm nên dễ xảy ra sai sót và rủi ro cao. Ngoài ra, công tác đào tạo, quy hoạch nguồn nhân lực chưa được quan tâm đúng mức, khả năng hạn chế rủi ro cho vay sẽ rất khó khăn, công tác quản trị rủi ro tín dụng còn nhiều vấn đề phải bàn tới.

2.5 Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh 

2.5.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng

- Công tác thu thập thông tin tín dụng không đầy đủ và chính xác

Thông tin tín dụng đầy đủ và chính xác là yếu tố quyết định để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ và thiện chí trả nợ của người vay để ngân hàng ra quyết định cho vay. Trong hồ sơ tín dụng của khách hàng, ngân hàng cần phải có các thông tin rõ ràng, đặc biệt là các báo cáo tài chính và thông tin tín dụng khác cũng cần minh chứng cụ thể mục đích, nhu cầu vốn vay, và nguồn trả nợ.
 - Lạm dụng tài sản thế chấp để cho vay

Việc lạm dụng tài sản đảm bảo để quyết định cho vay đã vô tình bỏ qua hay là xem nhẹ việc đánh giá các tiêu chí, các bước trong quá trình thẩm định và quy trình cho vay, tức là việc thực hiện hồ sơ chỉ mang tính hình thức. Hiện nay, công tác định giá tài sản đảm bảo theo giá thị trường cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thị trường bất động sản biến động bất thường. 
- Thiếu kiểm tra, giám sát khoản vay

Việc thẩm định khoản vay tại Chi nhánh được thực hiện tương đối chặt chẽ theo các quy trình, biểu mẫu cụ thể. Đối với những khoản vay lớn, phức tạp có sự thẩm định của cả Ban giám đốc, tuy nhiên sau khi cho vay thì việc kiểm tra sử dụng vốn vay là trách nhiệm của CBTD. Với khối lượng công việc hiện nay, đa số công tác kiểm tra sử dụng vốn vay đều được CBTD thực hiện đối phó, hình thức, không xuống thực tế doanh nghiệp. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát sau khi cho vay là một trong những biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh vẫn còn chưa chặt chẽ và kịp thời nên dẫn đến một vài trường hợp không kiểm soát mục đích sử dụng vốn của khách hàng, tiến độ thực hiện phương án kinh doanh, dòng tiền dùng để trả nợ theo theo hợp đồng tín dụng đã ký. 

- Trình độ nghiệp vụ của đội ngũ CBTD còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn và đạo đức của cán bộ.
 Đối với hoạt động tín dụng đòi hỏi đội ngũ nhân sự của ngân hàng phải có trình độ chuyên môn, am hiểu về nhiều lĩnh vực, luôn cập nhật kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Chính vì vậy, một số dự án Chi nhánh tài trợ vốn sau khi đi vào hoạt động đạt hiệu quả thấp, chậm thu hồi được vốn, không trả được nợ cho ngân hàng. Thực tế có những rủi ro xảy ra do sự biến chất của CBTD gây thất thoát cho Chi nhánh.

Sự bố trí nhân sự không hợp lý cũng sẽ dẫn đến móc ngoặc, bè phái gây nên rủi ro tín dụng ví dụ như bố trí CBTD và lãnh đạo phụ trách tín dụng có mối quan hệ ruột thịt.

Sự chèn ép, áp đặt của lãnh đạo cộng với sự thiếu chính kiến của CBTD cũng tạo nên nhiều rủi ro cho ngân hàng đặc biệt là trong công tác tín dụng.

- Rủi ro do cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tín dụng, mở rộng quy mô, giảm thấp điều kiện cung cấp tín dụng, nới lỏng kiểm soát cho vay. 

- Việc xác định thị trường và lĩnh vực cho vay của ngân hàng trong thời gian qua tại Chi nhánh cũng chưa được cụ thể. Chi nhánh chỉ giám sát hoạt động tín dụng thông qua giới hạn tín dụng, tỷ số dư nợ trên huy động vốn bình quân, hệ số dư nợ vay trung dài hạn trong tổng dư nợ nhưng không có sự phân tích tín dụng theo đặc điểm, ưu thế của vùng miền.

2.5.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 

- Sổ sách kế toán mà các doanh nghiệp cung cấp cho Chi nhánh khi đề nghị vay vốn nhiều khi mang tính chất hình thức hơn thực chất. Cho nên khi đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp dựa trên số liệu do các doanh nghiệp cung cấp thường thiếu tính xác thực và thực tế. Đây cũng là nguyên nhân, lý do vì sao Chi nhánh vẫn xem phần tài sản thế chấp là căn cứ để cho vay cũng như là chỗ dựa cuối cùng để phòng chống rủi ro tín dụng. Chính vì vậy, một hệ quả tất yếu là khách hàng không đủ vốn cần thiết để kinh doanh, vòng quay vốn chậm dẫn đến không trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Đây là nguyên nhân của rủi ro sai hẹn, nợ quá hạn và nợ xấu tăng trong thời gian qua.

- Do năng lực quản trị điều hành còn hạn chế

Tại Chi nhánh, phần lớn khách hàng vay là doanh nghiệp chưa có chiến lược kinh doanh dài hạn cũng như chủ động trong việc tìm kiếm thông tin về sự biến động của giá cả thị trường, ngành hàng, về tình hình hoạt động kinh doanh của đối tác, đối thủ cạnh tranh, từ đó doanh nghiệp thiếu khả năng thích ứng kịp thời với sự biến động và sức ép cạnh tranh ngày càng tăng của thị trường. Bên cạnh đó, kỹ năng quản lý của các doanh nghiệp này chậm đổi mới, thiếu kinh nghiệm kinh doanh quốc tế trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao và năng động của thị trường nên rủi ro dễ xảy ra và mất vốn là điều không thể tránh khỏi. 

- Do sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trả nợ

Đa số các doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng đều có các phương án kinh doanh cụ thể và có tính khả thi. Tuy nhiên sau khi vay không ít khách hàng đã dùng một phần vốn vay thực sự được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, phần khác thì dùng cho mục đích khác như đầu tư vào bất động sản, mua sắm vật dụng...

 Một số trường hợp khách hàng xin vay ngắn hạn nhưng thực tế là sử dụng một phần để đầu tư trung dài hạn nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, đối với các khoản nợ đến hạn của các khoản vay trung dài hạn do dự án không phát huy hiệu quả nên không có nguồn để trả nợ, hoặc ngân hàng xác định thời gian trả nợ không phù hợp với thời gian khấu hao tài sản đối với cho vay dự án, khách hàng vay phải sử dụng vốn lưu động để trả nợ vay trung dài hạn. Mặt khác, thời gian cho vay của ngân hàng không phù hợp với vòng quay vốn của khách hàng, thời gian cho vay có thể dài hơn hoặc ngắn hơn thời gian hoàn vốn dẫn đến khách hàng không có nguồn để trả nợ hoặc dùng nguồn tiền thu được sử dụng vào mục đích khác. Điều này rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp và làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay cho ngân hàng, hệ quả là dẫn đến phát sinh nợ xấu. Bên cạnh đó, có trường hợp là sau khi kết thúc chu kỳ kinh doanh, mặc dù có lợi nhuận nhưng khách hàng vẫn cố tình chây ỳ, không chịu trả nợ nhằm mục đích chiếm dụng vốn ngân hàng.

- Mặc dù chuyển sang cơ chế vay, trả nhưng nhiều DNNN, công ty vẫn còn mang nặng tư tưởng bao cấp, coi vay là được cấp, ít nghĩ tới trách nhiệm trả nợ nếu không trả được nợ thì có văn bản trình xin Nhà nước cho hoãn, giãn thời gian trả nợ, giảm lãi suất…Khi vay vốn của ngân hàng để đầu tư thì hầu như không có tài sản thế chấp hoặc thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay. Việc đăng ký giao dịch đảm bảo còn gặp nhiều trở ngại do việc chứng minh “tài sản không có nguồn gốc từ vốn ngân sách Nhà nước” để được đăng ký giao dịch đảm bảo.

2.5.3 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 

- Sự biến động của nền kinh tế: Năm 2009 và năm 2010 là “cuộc chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng”, các luồng vốn đầu tư nước ngoài ngày càng hạn chế, cùng lúc đó lạm phát tăng phi mã đã đẩy lãi suất cho vay tăng cao đã khiến cho doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam đã khó khăn càng khó khăn hơn. Diễn biến này có tác động và ảnh hưởng lớn đến hầu hết các doanh nghiệp, trong đó ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh với tiềm lực tài chính nhỏ và yếu. Một khi, các doanh nghiệp chấp nhận đi vay với lãi suất cao trong lúc đầu ra của sản phẩm gặp khó khăn, canh tranh gây gắt dẫn đến gia tăng chi phí, lợi nhuận trước lãi vay không đủ trang trải chi phí tài chính làm giảm hiệu quả kinh doanh hoặc kinh doanh thua lỗ, mất khả năng thanh toán, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng nợ xấu trong thời gian vừa qua tại Chi nhánh.

- Rủi ro do sự thay đổi của môi trường tự nhiên như thiên tai, bão lụt: 

Trong những năm qua, một loạt các cơn bão, lũ lụt xảy ra trên diện rộng đã tàn phá miền Trung... gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế của khu vực nói chung và các doanh nghiệp vay vốn tại Chi nhánh. Nhiều doanh nghiệp thiệt hại về tài sản rất lớn, đôi khi phải ngừng sản xuất, thiếu vốn dẫn đến gặp rất nhiều khó khăn khôi phục sản xuất để có nguồn thu trả nợ vay ngân hàng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng trong việc trả nợ vay. 

- Sự thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của NHNN:

  + Chức năng thanh tra, giám sát hoạt động kinh doanh các NHTM của NHNN chưa thật sự được phát huy. Với số lượng các ngân hàng trên địa bàn hiện nay thì trong năm NHNN chỉ thực hiện thanh tra thực tế tại một ít ngân hàng, phần lớn là giám sát từ xa dựa trên báo cáo hàng tháng, quý của các NHTM. Như vậy, NHNN chưa ngăn chặn và phòng ngừa các rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng tại các NHTM mà chỉ xử lý vụ kiện đã phát sinh. Thực tế cho thấy nếu có sự thanh tra kiểm tra thực tế của NHNN thì chất lượng tín dụng tại ngân hàng đã được cải thiện đáng kể do có sự chuyển biến ý thức của CBTD, của lãnh đạo ngân hàng trong việc chấn chỉnh và khắc phục các kiến nghị của thanh tra NHNN.

  + Thanh tra NHNN hiện nay thiếu về số lượng cũng như chất lượng chưa được nâng cao, phương pháp thanh tra hiện nay chủ yếu theo phương pháp truyền thống chưa thật sự cải tiến theo hệ thống thông tin của các NHTM. Có những trường hợp 1 dự án cũng 1 chủ đầu tư vay ở 2 ngân hàng khác nhau nhưng không được NHNN cảnh báo, có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu đến khi các NHTM chịu tổn thất nặng nề mới can thiệp.

- Sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật và thực thi pháp luật:

  + Hiện nay Luật các Tổ chức tín dụng, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự…và các luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, việc triển khai còn chậm và còn chồng chéo gây khó khăn cho nhiều ngân hàng. Theo quy định thì Chi nhánh được quyền xử lý TSĐB nợ vay khi khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng, tuy nhiên trong thực tế khi khách hàng đã vi phạm hợp đồng tín dụng thì phần lớn khách hàng không tự nguyện giao tài sản để ngân hàng xử lý. Khi đó không có cơ quan chức năng nào hỗ trợ Chi nhánh mà Chi nhánh phải kiện ra toà, thời gian kể từ ngày nhận đơn đến khi thi hành án theo quy định tối đa là 7 tháng đối với vụ án kinh doanh thương mại (bên vay vốn là tổ chức) và 10 tháng đối với vụ án dân sự (bên vay vốn là cá nhân). Tuy nhiên, trong thực tế một vụ kiện thông thường mất từ 1 đến 2 năm gây mất thời gian cho Chi nhánh trong việc giải quyết nợ tồn đọng, tài sản tồn đọng và hiệu quả kinh doanh của khoản vay xét về thời gian là không cao.

  + Bên cạnh đó, sự quá tải của toà án tại địa phương, cán bộ thực thi pháp luật quan liêu, không xử lý dứt điểm các vụ án phức tạp, sự kháng cự của bên vay vốn…cũng gây khó khăn cho ngân hàng trong việc thu hồi nợ.

- Cơ chế chính sách của Nhà nước có lúc còn có vấn đề chưa nhất quán, cụ thể là các doanh nghiệp đã chuyển sang cơ chế vay trả nhưng chính sách về tài chính, thuế của Nhà nước chưa được thay đổi kịp thời, có giai đoạn Chi nhánh phải “gánh quá nặng” nhất là phải bỏ vốn vay trung dài hạn để cho vay theo chỉ định , theo kế hoạch Nhà nước, theo tín dụng thương mại của Nhà nước như: mía đường, nuôi trồng chế biến thuỷ hải sản, khắc phục bão lũ, đánh bắt xa bờ, đường xá, cầu cống…đều trong tình trạng thiếu hoặc không có tài sản đảm bảo tiền vay. 

Tóm tắt chương 2
Trên cơ sở phân tích, nhận xét và đánh giá về thực trạng hoạt động tín dụng, công tác quản trị rủi ro tín dụng trong thời gian qua tại Chi nhánh NHCTQN có thể thấy rằng công tác quản trị rủi ro tín dụng của Chi nhánh vẫn còn bất cập và chưa phát huy hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu vẫn còn ở mức cao. Điều này cho thấy, công tác quản trị rủi ro cũng như nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh vẫn còn rất nhiều hạn chế, tác giả sẽ đưa ra những định hướng, mục tiêu và các giải pháp khắc phục, hạn chế rủi ro tín dụng trong chương 3 làm căn cứ để đề xuất giải pháp quản trị rủi ro, đặc biệt là khâu phân tích, thẩm định tín dụng và kiểm tra, giám sát sau khi vay để công tác quản trị rủi ro đạt kết quả tốt hơn.
CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM

3.1. Định hướng hoạt động tín dụng và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam giai đoạn 2010-2015
3.1.1 Định hướng

Một là, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro tín dụng theo thông lệ tốt nhất, phù hợp với bản chất, quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động tín dụng, để: xây dựng hệ thống định giá tín dụng có điều chỉnh rủi ro trên cơ sở đánh giá chính xác chi phí sử dụng vốn, chi phí hoạt động, chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng.

Hai là, cơ cấu tín dụng theo địa bàn, đối tượng khách hàng, mục đích sử dụng vốn, ngành hàng, kỳ hạn cấp tín dụng, hình thức bảo đảm tiền vay.... được điều chỉnh theo hướng tích cực. Chất lượng tín dụng được nâng cao và trở thành một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất.

Ba là, hình thành hệ thống thông tin quản lý cung cấp đầy đủ thông tin về cơ cấu và chất lượng danh mục tín dụng, bao gồm xác định sự tập trung rủi ro và kiểm định các giới hạn rủi ro.

Bốn là, thực hiện giám sát hiệu quả, liên tục diễn biến các khoản tín dụng trong những điều kiện kinh tế bình thường, cũng như các tình huống xấu nhất để phát hiện sớm và xử lý các khoản nợ có vấn đề.

Năm là , tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức bộ máy quản lý tín dụng theo thông lệ quốc tế, theo đó thành lập bộ phận quản lý nợ để thực hiện giải ngân, thu nợ và quản lý dữ liệu trên hệ thống phần mềm. Để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, có sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Chính Phủ, NHNN, nhưng cơ bản vẫn là sự nỗ lực phát huy nội lực của Vietinbank. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, chính sách tín dụng chỉ thực sự có hiệu quả nếu phù hợp với xu thế của nền kinh tế, môi trường pháp luật và thực trạng của chính mình. Đổi mới chính sách tín dụng là quá trình liên tục và lâu dài, có kế thừa và phát triển theo thông lệ quốc tế tốt nhất về quản lý khách hàng, quản trị rủi ro để tạo ra những bước đột phá của hoạt động tín dụng, không những tăng trưởng về quy mô, đảm bảo an toàn mà còn nâng cao khả năng sinh lời đã được điều chỉnh rủi ro trên mỗi đồng vốn, đẩy nhanh sự phát triển của các dịch vụ khác, đưa Vietinbank hội nhập sâu, rộng vào cộng đồng tài chính khu vực và quốc tế.
3.1.2  Mục tiêu
Bảng 3.1: Mục tiêu hoạt động giai đoạn 2010-2015
	Chỉ tiêu
	Mục tiêu

	Tỷ lệ nợ xấu
	≤ 3%

	Tốc độ tăng trưởng
	≤ 20%

	CAR
	≥ 10%

	Nợ trung dài han/Tổng dư nợ
	≤ 40%

	Nợ ngoài quốc doanh/Tổng dư nợ
	≥ 80%

	Cơ cấu dư nợ/Tài sản có
	≤ 62%

	ROA
	≥ 1%

	ROE
	≥ 15%


3.2 Những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình quản trị rủi ro tín dụng
- Lạm phát:

Trong năm 2011 tình hình lạm phát rất cao. Đầu năm 2011, Nhà nước đưa ra chỉ tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 10%, nhưng đến tháng 6/2011 bắt buộc nới lỏng chỉ tiêu lạm phát 15-17%. So với tháng 12/2010, CPI tháng 6.2011 tăng 13,29%, đặc biệt là sự tăng giá của vàng ở mức rất cao (ngày 13.1.2011: 35,83 đồng/1lượng nhưng đến 10.11.2011 là 45,20). 
Lạm phát và lãi suất luôn tỷ lệ thuận với nhau. Tuy nhiên, có một nghịch lý xảy ra: khi tình hình lạm phát xảy ra trong những tháng vừa qua nhưng lãi suất lại giảm, NHNN bắt buộc phải hạ lãi suất nhằm tránh tình trạng ” đua lãi suất” giữa các ngân hàng. Nếu tiếp tục giảm lãi suất thì lạm phát sẽ rất cao trong thời gian tới.
Trong tháng cuối năm 2011, nếu tình hình giải ngân tại các ngân hàng tăng thì sẽ tác động đến chỉ số CPI. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm diễn biến trên thế giới (nợ công của Mỹ, giá dầu, giá vàng, giá USD...) sẽ khiến CPI tăng cao
- Chính sách của Nhà nước:

Trước tình hình lạm phát, bắt buộc Nhà nước phải thắt chặt tín dụng, kiểm soát chặt các khoản cho vay phi sản xuất, tốc độ tăng trưởng tín dụng dưới 20%. NHCTQN cần có những định hướng và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng phù hợp trong thời gian tới.
- Thị trường bất động sản bất ổn định:

Chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát ở mức cao, thị trường bất động sản sẽ lâm vào tình trạng đóng băng, các dự án BĐS sẽ đình trệ, các doanh nghiệp BĐS sẽ rơi vào khó khăn dễ dẫn đến phá sản. Vietinbank Quảng Nam trong thời gian tới khi cho vay kinh doanh BĐS cần phải ngăn ngừa những rủi ro xảy ra. Ngoài ra, tài sản BĐS thế chấp khi thẩm định cần phân tích kỹ hơn.
- Sự cạnh tranh của các ngân hàng:

Từ ngày 1.1.2011 các ngân hàng nước ngoài được phép huy động VND. Ngoài ra, các ngân hàng này được nhận tiền gửi bằng VND từ các cá nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng, không còn hạn chế theo tỷ lệ trên mức vốn được cấp của chi nhánh
- Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:
Một số doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn khó khăn và chi phí vốn tăng quá cao đã bắt buộc ngừng hoạt động, sản xuất đình trệ, kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến tình trạng không trả được nợ cho ngân hàng. Hiện nay có một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh muốn tiếp cận nguồn vốn đã khai báo thông tin hoạt động kinh doanh không chính xác. Vì vậy, khi cho các doanh nghiệp vay vốn, đòi hỏi CBTD phải phân tích, thẩm định tài chính thật kỹ càng nhằm ngăn ngừa rủi ro tín dụng

3.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam

3.3.1 Hoàn thiện nhận diện rủi ro tín dụng từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
Hiện nay, mặc dù đã có nhiều văn bản quy định về phân loại và xử lý rủi ro cấp tín dụng nhưng chưa có quy định cụ thể nào về việc nhận diện rủi ro tín dụng từ khách hàng. Các văn bản điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng hiện nay như Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, trong đó có xác định điều kiện chủ thể vay vốn; Quyết định 1906/2004/QĐ-NHNN ngày 6/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng... mới chỉ dừng lại ở điều kiện về tình trạng pháp lý, điều kiện kinh doanh mà chưa đi sâu vào các tiêu chí gắn với rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng. Vì vậy, cần sớm có những quy định cụ thể về nhận diện rủi ro để phòng ngừa, mà trước hết là quy định các tiêu chí nhận diện rủi ro từ khách hàng. Căn cứ xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng là quan trọng, nhằm định hướng cho các tổ chức tín dụng trong việc xếp hạng và quản trị rủi ro. Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến các tiêu chí nhận diện rủi ro từ khách hàng; tuy nhiên, luận văn đề xuất một số tiêu chí sau đây:

- Cần chỉ ra danh mục các chỉ tiêu để chấm điểm khách hàng. Danh mục các chỉ tiêu nhằm giải quyết vấn đề pháp lý thực tiễn phát sinh là các quy định pháp luật về vấn đề này mới chỉ dừng lại các yếu tố định tính mà chưa chỉ ra được các chỉ tiêu định lượng. Các chỉ tiêu được đề cập ở đây phải là các chỉ tiêu định lượng. Để đảm bảo tính khả thi của việc ban hành các tiêu chí, cần chọn lọc có cơ sở để thu thập thông tin chính xác; bên cạnh đó, cũng cần phân loại và áp dụng cho các nhóm khách hàng khác nhau (ít nhất có thể phân loại giữa nhóm khách hàng là các doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp vừa và nhỏ). Giải quyết được điều này sẽ đảm bảo an toàn cho hoạt động cấp tín dụng và cũng là tạo điều kiện tiếp cận tín dụng cho khách hàng vừa và nhỏ, phù hợp với chính sách của Nhà nước đang khuyến khích cho loại hình này vay vốn.

- Cần xác định trọng số tính điểm của từng chỉ tiêu. Khi xác định tổng số đối với từng chỉ tiêu phải thống nhất quan điểm chia nhóm khách hàng, tránh sử dụng tiêu chí phân chia dựa trên loại hình sở hữu (dễ dẫn đến ý kiến cho rằng có sự phân biệt đối xử trong quá trình xây dựng chỉ tiêu).

- Về các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính chấm điểm khách hàng doanh nghiệp cho các doanh nghiệp với các quy mô khác nhau, thì trên thực tế, các nghiên cứu thực nghiệm sử dụng các phương pháp toán thống kê cho thấy, đối với các doanh nghiệp thuộc các quy mô khác nhau, số lượng các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính dùng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng có thể không giống nhau. 

- Cần sử dụng bảng xếp hạng khách hàng khác nhau cho từng nhóm khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng) để tránh trường hợp đánh giá sai tình trạng của khách hàng. Thực tế cho thấy, tỷ lệ nợ quá hạn bình quân của khách hàng cá nhân thông thường sẽ thấp hơn tỷ lệ nợ quá hạn bình quân của doanh nghiệp hay của tổ chức tín dụng. Chính vì vậy, có thể sẽ không chính xác nếu sử dụng một bảng xếp hạng tương ứng với thang điểm như nhau cho các đối tượng khách hàng có tính chất khác nhau.
3.3.1.1 Các tiêu chí nhận diện rủi ro tín dụng từ  khách hàng doanh nghiệp

(  Các tiêu chí phi tài chính:
Như phân tích ở phần nguy cơ tiềm ẩn, trong thời gian sắp tới tình hình biến động của thị trường và các chính sách của Nhà nước nhằm khắc phục biến động của thị trường diễn ra rất khó lường. Vì thế khi nhận diện mức độ rủi ro của khách hàng cần chú ý tới việc chấm điểm cho hai hạng mục này.

Ngoài ra, các tiêu chí để nhận diện mức độ rủi ro cần chú ý tới các tiêu chí sau:
- Tiêu chí lưu chuyển tiền tệ, bao gồm: hệ số khả năng trả lãi; hệ số khả năng trả nợ gốc; xu hướng lưu chuyển tiền tệ thuần trong quá khứ; trạng thái lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động; tiền và các khoản tương đương tiền/VCSH.

- Tiêu chí và năng lực quản lý: Kinh nghiệm trong ngành của Ban quản lý liên quan trực tiếp đến dự án đề xuất; kinh nghiệm của Ban quản lý điều hành; môi trường kiểm soát nội bộ; các thành tựu đạt được; tính khả thi của phương án kinh doanh và dự toán tài chính.

- Tiêu chí uy tín với ngân hàng: trả nợ đúng hạn; số lần giãn nợ hoặc gia hạn nợ; nợ quá hạn trong quá hạn; số lần chậm trả lãi vay; thời gian duy trì tài khoản.
- Môi trường kinh doanh: triển vọng ngành; thương hiệu; vị thế cạnh tranh; số lượng đối thủ cạnh tranh; thu nhập của người đi vay chịu ảnh hưởng của quá trình đổi mới, cải cách các doanh nghiệp Nhà nước.

- Các tiêu chí khác: vị thế của công ty; thu nhập từ hoạt động xuất khẩu, sự phụ thuộc vào các đối tác; lợi nhuận sau thuế; đa dạng hoá các hoạt động.

Bảng 3.2: Chấm điểm các tiêu chí phi tài chính dự báo rủi ro 
	Chỉ tiêu
	Điểm ban đầu
	Trọng số

	
	100
	75
	50
	25
	0
	

	1
	Chính sách Nhà nước tác động đến doanh nghiệp
	Rất thuận lợi
	Thuận lợi
	Không ảnh hưởng nhiều
	Đang hạn chế
	Rất hạn chế
	15%

	2
	Khả năng đối phó với sự thay đổi
	Công nghệ tiên tiến, trình độ quản trị cao, có kinh nghiệm
	
	Công nghệ trung bình, trình độ quản trị cao, có kinh nghiệm
	
	Công nghệ lạc hậu, trình độ quản trị thấp, ít kinh nghiệm
	10%


( Các tiêu chí tài chính:

Vietinbank Quảng Nam mới chỉ đưa ra tiêu chí về quy mô và ngành nghề/lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bảng tổng hợp điểm của Chi nhánh dựa vào trọng số đã kiểm toán và chưa kiểm toán. Do đó, luận văn đề xuất khi phân loại doanh nghiệp nên phân loại thêm doanh nghiệp đã cổ phần hay chưa cổ phần và sau khi chấm điểm dựa trên các tiêu chí, ngân hàng tổng hợp điểm tín dụng dựa trên bảng trọng số phân loại doanh nghiệp theo bảng 3.5
Bảng 3.3: Bảng tổng hợp điểm tín dụng
	Các chỉ tiêu
	Thông tin tài chính không được kiểm toán
	Thông tin tài chính được kiểm toán

	
	DNNN
	DN NQD
	DN ĐTNN
	DNNN
	DN NQD
	DN ĐTNN

	Tài chính
	25%
	35%
	45%
	35%
	45%
	55%

	Phi tài chính
	75%
	65%
	65%
	65%
	55%
	45%


3.3.1.2 Các tiêu nhận diện rủi ro tín dụng từ  khách hàng cá nhân

Hiện nay tại Vietinbank Quảng Nam, phương pháp nhận diện rủi ro khách hàng cá nhân rất chặt chẽ, các khoản nợ xấu và nợ quá hạn rất thấp không đáng kể. Tuy nhiên, Chi nhánh khi chấm điểm khách hàng cá nhân nên đặt thêm tiêu chí nhận diện rủi ro khách hàng dựa trên uy tín của khách hàng (thông tin nhân thân). 
Bảng 3.4: Thông tin nhân thân

	Chỉ tiêu
	Điểm ban đầu
	Trọng số

	
	100
	75
	50
	25
	0
	

	1
	Rủi ro nghề nghiệp
	Thấp
	
	Trung bình
	
	Rất cao
	10%

	2
	Tiền án, tiền sự
	Không
	
	
	
	Có
	5%

	3
	Bảo hiểm nhân mạng
	>100 triệu đồng
	50-100 triệu đồng
	30-50 triệu đồng
	<30 triệu đồng
	Không có
	10%

	4
	Trình độ học vấn
	Trên đại học
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung học
	Dưới trung học
	10%


Khi chấm điểm khách hàng cá nhân này đồng nghĩa với việc cấp tín dụng cá nhân sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, nếu  không chấm điểm thì dễ dẫn đến nguy cơ nợ xấu cho ngân hàng. Do vây, để mở rộng tín dụng cá nhân đòi hỏi Chi nhánh phải triển khai thêm nhiều sản phẩm dịch vụ cá nhân phù hợp với xu hướng ”ngân hàng bán lẻ”

3.3.2  Hoàn thiện tiêu chí xác lập mức dự phòng rủi ro và phân loại nhóm nợ.
3.3.2.1 Tiêu chí tài chính để xác lập mức dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng

Pháp luật hiện hành xác định mức an toàn dựa theo nhiều căn cứ khác nhau. Chẳng hạn như để đảm bảo an toàn hoạt động cho các ngân hàng thương mại, Điều 6 của Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Ngân hàng Nhà nước quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại xác định cơ sở tính an toàn theo vốn điều lệ, cách xác định như vậy là chưa thỏa đáng và chưa thực tế. Các ngân hàng thương mại phi Nhà nước ở Việt Nam hiện nay đều có mức vốn điều lệ rất thấp. Chỉ có một số ít ngân hàng thương mại cổ phần có phần vốn góp của Nhà nước hoặc là các ngân hàng thương mại Nhà nước được cổ phần hóa mới có mức vốn điều lệ cao. Trong khi đó, để thực hiện kiểm soát, tăng cường các tiêu chí an toàn, theo thông lệ, các nước trên thế giới đều áp dụng tiêu chí vốn tự có/vốn chủ sở hữu để xác định các tỉ lệ bảo đảm an toàn. Việc xác định tỉ lệ an toàn dựa trên tiêu chí này sẽ giúp định hướng cho ngân hàng thương mại phát triển ổn định, thực chất; gia tăng tích lũy; tăng cường huy động nguồn vốn dài hạn, có tính chất tương tự vốn chủ sở hữu để gia tăng sự an toàn trong hoạt động cho ngân hàng. Vì vậy, sẽ là phù hợp nếu sử dụng mức vốn tự có để tính các chỉ số an toàn trong phát triển hệ thống.

Hiện nay, các văn bản quy định về phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp tín dụng đã được ban hành và áp dụng trong thời gian khá dài (từ năm 2005) nên việc xem xét, sửa đổi, bổ sung những điểm bất cập là cần thiết, nhằm tạo điều kiện, công cụ và cơ sở pháp lý thuận tiện hơn cho các tổ chức tín dụng trong việc phân loại, quản lý nợ và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng. Về cơ bản, Vietinbank Quảng Nam cần đưa ra những quy định cụ thể nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro của tổ chức tín dụng dựa trên việc yêu cầu xây dựng hệ thống lưu trữ, cập nhật và báo cáo thông tin. Đây đồng thời là yêu cầu của nguyên tắc minh bạch trong quá trình xây dựng quy định. Bên cạnh đó, hệ thống các quy định về phòng ngừa rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng cũng cần định hướng cho các tổ chức tín dụng trong việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, chính sách quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng

3.3.2.2 Phân loại nhóm nợ để phân loại rủi ro tín dụng hợp lý
Vietinbank nếu sử dụng phương pháp xếp hạng khách hàng cứng nhắc sẽ dẫn đến tình trạng nợ nhóm 3 đến nhóm 5 của các tổ chức tín dụng sẽ có thể ở mức rất cao, làm tăng tỷ lệ nợ quá hạn của toàn hệ thống. Chi nhánh cũng có thể sử dụng các chỉ tiêu đánh giá tín nhiệm của các tổ chức định mức tín nhiệm quốc tế đã sử dụng, nhưng cần tính đến đặc thù của nền kinh tế Việt Nam, với số lượng các khách hàng có quy mô nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ áp đảo. Thông thường, chỉ có khách hàng được xếp hạng cao (từ A đến AAA), với điều kiện khoản nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày thì mới được phân loại thành nợ nhóm 1 (trích lập dự phòng 0%). Trên thực tế, số lượng khách hàng thuộc hạng này tại tất cả các tổ chức tín dụng chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Phần lớn khách hàng của các tổ chức tín dụng được xếp hạng chủ yếu từ BBB đến CC, nếu theo cách phân loại nợ chuẩn mực thì hầu hết số khách hàng này sẽ bị phân loại nợ nhóm 2, nhóm 3. Hệ quả của quy định này là ngay lập tức kể từ khi cho vay, dù trả đúng hạn đều bị phân loại nợ nhóm 3. Như vậy, tỷ lệ nợ nhóm 3 đến nhóm 5 của toàn hệ thống sẽ rất cao, cao hơn nhiều so với bản chất loại nợ thực tế. 

Việc đưa ra các tiêu chí phân loại nếu không tính tới thực tiễn áp dụng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của đại đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ do các tổ chức tín dụng e ngại hoặc không thể giải ngân cho nhóm khách hàng này, ảnh hưởng đến chủ trương phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhà nước.

Bên cạnh các doanh nghiệp có quy mô lớn (các tập đoàn, tổng công ty lớn) có khả năng tiếp cận tín dụng dễ dàng (đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước vì bên cạnh vị thế kinh tế vốn có của tổ chức kinh tế lớn, còn nhiều yếu tố độc quyền Nhà nước đang được chuyển thành độc quyền doanh nghiệp, thể hiện trong vị thế của các tổ chức này), các tổ chức tín dụng “bán lẻ” phát triển thị phần của mình bằng con đường tiếp cận nhóm đối tượng khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, Ngân hàng Công Thương Việt Nam nên điều chỉnh việc phân loại nợ vào các nhóm theo các tiêu chí phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế và các khách hàng vay của Việt Nam. Theo đó, trừ các khách hàng xếp hạng rất thấp và rất rủi ro, các khoản vay của các khách hàng khác với điều kiện cho vay đã được thẩm định kỹ càng theo các tiêu chuẩn quy định của pháp luật, với khả năng trả nợ và nguồn tài chính đảm bảo trả nợ cho khoản vay thì cần được phân loại vào nhóm 1

3.3.3. Hoàn thiện khâu kiểm soát rủi ro tín dụng

3.3.3.1. Đánh giá lại các  khoản nợ vay
NHCTQN căn cứ Nghị định 79/2010/NĐ-CP ngày 19/07/2010 của Chính Phủ về cơ cấu lại nợ. Đối với khoản nợ xấu phát sinh do nguyên nhân khách quan nhưng chưa phải là bất khả kháng, khách hàng còn tồn tại và hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và ngân hàng có đủ thông tin để đánh giá khách hàng có khả năng phát triển trong tương lai, khách hàng có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả và khả thi, phương án nguồn trả nợ của khách hàng là khả thi và chắc chắn thì ngân hàng có thể xem xét thực hiện việc cơ cấu lại nợ cho khách hàng nhằm giảm bớt sức ép trả nợ đến hạn, giúp cho khách hàng có được cơ hội để tiếp tục sản xuất kinh doanh và có nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng.

Bảng 3.5: Đánh giá lại các khoản nợ
	Nhóm
	I
	Quá hạn

	Tiêu chí
	Chưa đến hạn
	II
	III
	IV

	Có TSĐB
	
	<180 ngày
	181-361 ngày
	>361 ngày

	Không có TSĐB
	
	<91 ngày
	91-181 ngày
	>181 ngày


Việc cơ cấu lại nợ được thực hiện trên cơ sở khách hàng có đủ tài liệu: căn cứ chứng minh nguyên nhân dẫn đến khó có khả năng trả nợ; phương án khắc phục lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh (đối với các doanh nghiệp họat động sản xuất kinh doanh bị thua lỗ) khả thi; phương án nguồn trả nợ cơ cấu rõ ràng, cụ thể, chắc chắn, khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ (gốc và lãi) đầy đủ, đúng hạn theo thời hạn đề nghị cơ cấu.

Định kỳ hàng quý, Chi nhánh đánh giá lại các khoản nợ vay. Nợ chuyển sang nợ quá hạn được phân loại vào nhóm II; sau đó nợ chuyển sang nợ quá hạn đó nếu chưa được hoàn trả thì Chi nhánh căn cứ vào thời gian quá hạn thực tế để chuyển sang nhóm II, nhóm IV tương ứng.

Khi khách hàng vay đã trả hết nợ của kỳ hạn nợ quá hạn và hết hạn phải trả (nếu có), nợ chuyển sang nợ quá hạn còn lại của các khoản cho vay đó được chuyển về nợ trong dài hạn và phân loại nhóm I

Khi xem xét và quyết định cấp tín dụng, ngân hàng xác định nguồn trả nợ chính của khách hàng từ hiệu quả của phương án đầu tư. Để xác định nguồn trả nợ khách hàng, CBTD cần dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá hiệu quả của phương án vay vốn. Nếu khoản vay được trả nợ từ lợi nhuận tạo ra của dự án thì CBTD phải đánh giá xem dự án có hiệu quả và tạo ra lợi nhuận không, bao nhiêu, thời gian nào và liệu nguồn trả nợ từ dự án đó có đủ để trả nợ, từ đó xây dựng phương thức cũng như thời gian trả nợ cho phù hợp. Nếu nguồn trả nợ từ thu nhập của khách hàng cho các khoản vay thì CBTD cần phải đánh giá và xác định phương án đó có tạo ra thu nhập không và thời điểm bắt đầu có thu nhập là thời điểm nào để có quyết định mức cho vay, thời gian cho vay và phương thức trả nợ thích hợp.

3.3.3.2 Kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng


Mô hình 3.1: Ngăn ngừa và xử lý khoản vay có vấn đề
Cán bộ ngân hàng thường xuyên thực hiện kiểm tra và theo dõi các hành vi của người vay, mục đích sử dụng tiền vay, quá trình hoạt động kinh doanh, quá trình trả nợ và giám sát các đảm bảo tín dụng nhằm tránh tình trạng người vay vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Việc phát hiện và xử lý kịp thời những khoản vay có vấn đề, những khoản vay có biểu hiện mất khả năng thu hồi là biện pháp hữu hiệu góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay của người đi vay, ngân hàng cần tiến hành các bước sau:

( Kiểm tra trước khi cho vay:  

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ pháp lý, tập trung kiểm tra: ngành nghề lĩnh vực khách hàng vay vốn được kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tính đầy đủ của việc lưu trữ các hồ sơ pháp lý khách hàng vay vốn gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động, biên bản bầu, bổ nhiệm cán bộ quản lý- điều hành doanh nghiệp, văn bản uỷ quyền vay vốn, thế chấp, cấm cố tại ngân hàng…

Kiểm tra hồ sơ tài chính của khách hàng vay vốn: sự đầy đủ báo cáo tài chính, nội dung, chất lượng báo cáo tài chính; các bằng chứng chứng minh quá trình thực góp vốn điều lệ và thời gian góp đủ vốn điều lệ theo qui định;

Công tác phân loại nợ; chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng, việc thực hiện chính sách khách hàng.

Kiểm tra việc thực hiện các qui định trong cho vay đầu tư dự án (chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thiết kế, dự toán, đấu thầu, nghiệm thu thanh quyết toán,…); Mức vốn tự có tham gia vào dự án, khoản vay, cơ cấu các nguồn vốn tham gia dự án, khoản vay.

Kiểm tra việc tính toán phương án và xác định nguồn trả nợ của dự án, khoản vay.

( Kiểm tra trong khi cho vay:
Nhân viên tín dụng kiểm tra việc phát tiền vay, chuyển tiền vay cho đối tác của khách hàng đúng mục đích xin vay hay không?
Kiểm tra nội dung các điều khoản trong hợp đồng tín dụng; Kiểm tra giá trị hợp đồng và số tiền thực tế giải ngân/mục đích sử dụng tiền vay/thời hạn hiệu lực của hợp đồng tín dụng/lãi suất áp dụng trong suốt thời gian vay vốn (cố định/thả nổi) và các điều kiện về tài sản đảm bảo… Kiểm tra hồ sơ, chứng từ giải ngân (Hợp đồng mua bán/ hoá đơn VAT, biên bản đối chiếu công nợ, biên bản nghiệm thu, giao nhận hàng hoá,…) đối chiếu với mục đích, phương án vay vốn ban đầu của khách hàng; kiểm tra các khoản giải ngân của nhóm khách hàng có liên quan; Trong đó cần lưu ý: thời điểm phát sinh chứng từ giải ngân so với thời điểm phát sinh khoản vay/kiểm tra nội dung và các yếu tố thể hiện trên chứng từ giải ngân

Bảng 3.6: Cấp tín dụng và giám sát tín dụng theo cấp độ tín dụng

	Loại
	Cấp tín dụng
	Giám sát khi cho vay

	AA+
	ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với mức ưu đãi về lãi suất, phí, thời hạn và biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín chấp).
	Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin và tăng cường mối quan hệ với khách hàng.

	AA
	ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với mức ưu đãi về lãi suất, phí, thời hạn và biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín chấp).
	Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin và tăng cường mối quan hệ với khách hàng.

	AA-
	Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng, đặc biệt là các khoản tín dụng từ trung hạn trở xuống. Không yêu cầu cao về biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín chấp).
	Kiểm tra khách hàng định kỳ để cập nhật thông tin 

	BB+
	Có thể mở rộng tín dụng; không hạn chế áp dụng các điều kiện ưu đãi.

Đánh giá kỹ về chu kỳ kinh tế và tính khả thi cho vay dài hạn.
	Kiểm tra khách hàng định kỳ để cập nhật thông tin 

	BB
	Hạn chế mở rộng tín dụng; chỉ tập trung vào các khoản ngắn hạn với các biện pháp bảo đảm tiền vay hiệu quả.

Việc cho vay mới hay các khoản cho vay dài hạn chỉ thực hiện với các đánh giá kỹ về chu kỳ kinh tế và tính hiệu quả, khả năng trả nợ của phương án vay vốn.
	Chú trọng kiểm tra việc sử dụng vốn vay, tình hình tài sản đảm bảo.

	BB-
	Hạn chế mở rộng tín dụng và tập trung thu hồi vốn cho vay.

Các khoản cho vay mới chỉ được thực hiện trong các trường hợp đặc biệt với việc đánh giá kỹ càng khả năng phục hồi của khách hàng và các phương án bảo đảm tiền vay.
	Tăng cường kiểm tra khách hàng để thu nợ và giám sát hoạt động

	CC+
	Hạn chế tối đa mở rộng tín dụng; các biện pháp giãn nợ, gia hạn nợ chỉ thực hiện nếu có phương án khắc phục khả thi.
	Tăng cường kiểm tra khách hàng. Tìm cách bổ sung TSĐB

	CC
	Không mở rộng tín dụng; Tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ, kể cả việc gia hạn nợ chỉ thực hiện nếu có phương án khắc phục khả thi.
	Tăng cường kiểm tra khách hàng

	CC-
	Không mở rộng tín dụng; Tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ, kể cả việc xử lý sớm tài sản đảm bảo.
	Xem xét phương án phải đưa ra toà án kinh tế

	C
	Không mở rộng tín dụng; Tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ, kể cả việc xử lý sớm tài sản đảm bảo.
	Xem xét phương án phải đưa ra toà án kinh tế


( Kiểm tra sau khi cho vay:
 Kiểm tra việc sử dụng vốn vay, ngăn ngừa người đi vay sử dụng vốn sai mục đích, kiểm tra tình hình sử dụng và khai thác tài sản đảm bảo nợ vay. Kiểm tra khả năng thu hồi nợ thông qua việc luân chuyển vật tư hàng hoá hình thành từ khoản vay và tình hình tài chính doanh nghiệp của người vay. Tùy đặc điểm của từng khoản vay, việc kiểm tra sử dụng vốn vay có thể thực  hiện như sau: đối với cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động thì sau khi giải ngân bằng tiền mặt thì kiểm tra sau 1 tuần kể từ ngày giải ngân; kiểm tra việc sử dụng vốn, vật tư đảm bảo nợ vay thì định kỳ 1tháng/ lần, hoặc 1quí/ lần; đối với cho vay trung và dài hạn là 6 tháng/ lần.

Để việc kiểm tra sử dụng vốn vay có hiệu quả giúp phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro, CBTD cần chủ động đề xuất việc sử dụng một hoặc đồng thời các phương thức kiểm tra khác nhau như kiểm tra thực tế tại hiện trường, kiểm hàng hóa tại kho hàng, đối chiếu giá trị trên hóa đơn với thẻ xuất nhập kho và/hoặc kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán… Các loại giấy tờ cần được sao chụp lưu giữ để làm căn cứ kết luận việc sử dụng vốn vay của khách hàng…  Tiến trình kiểm tra phải được CBTD lập thành biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay. Kết quả cần nêu ra được đầy đủ các căn cứ và khẳng định được khách hàng đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Trong trường hợp khách hàng có những biểu hiện bất thường ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, CBTD báo cáo với lãnh đạo nhằm có biện pháp xử lý kịp thời hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra.

Biện pháp kiểm tra, giám sát này không chỉ hạn chế rủi ro có thể xảy ra, đánh giá được hiệu quả hoạt động tín dụng, tạo mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng, tiếp thị các loại sản phẩm dịch vụ của ngân hàng nhằm phục vụ nhu cầu của đối tượng vay vốn mà thông qua đó còn nhắc nhở, đôn đốc việc hoàn thành công tác trả nợ, trả lãi khi đến hạn thanh toán.
3.3.3.3 Quản lý chặt chẽ và xử lý nhanh chóng các khoản nợ xấu

Đối với các khoản được phân loại vào nợ xấu thì trong vòng 30 ngày làm việc, bộ phận tín dụng phải phối hợp với bộ phận chuyên trách xử lý nợ để tập trung theo dõi, xử lý:

- Xem xét lại tất cả hồ sơ vay vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo, khi cần thiết có thể bổ sung, hoàn thiện các giấy tờ và tài sản đó nhằm bảo đảm tính pháp lý hồ sơ vay vốn ngân hàng.

- Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, có thể thực hiện tái cơ cấu lại nợ trong một khoảng thời gian thích hợp.

- Tiến hành giám sát chặt chẽ và kiểm tra thường xuyên hơn đối với khoản nợ này.

- Trường hợp cần thiết sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để phát mãi nhanh tài sản đảm bảo thu hồi nợ, không để nợ quá hạn kéo dài

3.3.3.4  Xây dựng bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ hữu hiệu

Một trong những nội dung quan trọng đối với công tác phòng ngừa rủi ro là công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Qua hoạt động của công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, ngân hàng có thể phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh những sai sót trong việc thực hiện qui trình nghiệp vụ tín dụng cũng như rủi ro đạo đức do CBTD gây ra.  

Việc kiểm soát nội bộ tại ngân hàng là nhằm kiểm tra tính tuân thủ các chính sách, thủ tục cho vay, giá trị tài sản đảm bảo, pháp lý của hồ sơ tín dụng, tính hiện thực về khả năng trả nợ của khách hàng, hồ sơ phân tích tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng trong quá trình cho vay. Ngân hàng cần cấu trúc lại bộ máy kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo tinh thần của Luật các tổ chức tín dụng ban hành năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Không ngừng thay đổi hoàn thiện các phương pháp kiểm tra và áp dụng biện pháp kiểm tra tuỳ theo từng đối tượng, mục đích và thời điểm kiểm tra. Để vai trò của công tác kiểm soát nội bộ ngày được nâng cao nhằm hạn chế những rủi ro tín dụng cần thực hiện một số biện pháp sau:

+ Tập trung vào việc kiểm tra, giám sát quá trình thẩm định tín dụng, việc cấp tín dụng có đúng với trình tự nghiệp vụ quy định hay không. Việc xây dựng và tổ chức kiểm tra cần phải theo định kỳ. Ngoài ra, trường hợp phát hiện có dấu hiệu bất thường hoặc rủi ro, đề xuất kiểm tra đột xuất.

+ Tăng cường cán bộ có trình độ nghiệp vụ vững vàng, có đạo đức tốt, nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tín dụng cho phòng Quản lý rủi ro.

+ Tùy theo tính chất, mức độ của các đợt kiểm tra, có thể tăng cường cán bộ làm trực tiếp từ bộ phận tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng và quản trị tín dụng cùng phối hợp kiểm tra.

+ Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho các cán bộ kiểm soát.

+ Trang bị những công cụ hỗ trợ cần thiết cho công tác kiểm tra như ban hành các văn bản hướng dẫn nội bộ, xây dựng quy trình kiểm tra mang tính đồng bộ và dễ thực hiện.

+ Có chế độ thưởng phạt công bằng để nâng cao tinh thần trách nhiệm cho nhân viên kiểm tra, kiểm soát

Công tác này trong hoạt động tín dụng đóng vai trò là một công cụ quan trọng, thông qua đó có thể phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng phát hiện và ngăn chặn các rủi ro đạo đức do CBTD gây ra.

3.3.4. Hoàn thiện các biện pháp tài trợ rủi ro tín dụng

3.3.4.1. Bảo đảm tín dụng và xử lý tài sản đảm bảo
Như chúng ta đã biết, bất kỳ một khoản vay nào dẫu có trong điều kiện thuận lợi nhất cũng đều chứa đựng khả năng xảy ra rủi ro. Cho nên, ngoài nguồn trả nợ chính từ phương án kinh doanh, thu nhập của khách hàng thì ngân hàng cần đánh giá nguồn thu nợ dự phòng, đó là tài sản đảm bảo của người vay hay sự bảo lãnh của bên thứ ba. Đây là nguồn thu nợ thứ hai đối với ngân hàng trong việc thu hồi nợ cũng như nguồn trả của khách hàng khi đã sử dụng hết các nguồn từ hoạt động kinh doanh của mình. Do vậy, ngân hàng cần xem xét, đánh giá tài sản của người xin vay trên các khía cạnh khả năng dễ chuyển nhượng trên thị trường, tính sở hữu, quy mô, công nghệ... Đối với các khoản vay được bảo lãnh thì cần đánh giá khả năng trả nợ, uy tín và tài sản đảm bảo của người bảo lãnh để có quyết định thích hơp. 

Chính vì vậy, CBTD cần xác định rằng mọi khoản vay nên có hai nguồn thu nợ ngay từ khi xem xét khoản vay, nếu không thì ít nhất phải có phương án dự phòng để xây dựng kế hoạch thu nợ hợp lý.

Thời gian qua, Chi nhánh chỉ áp dụng một vài loại tài sản đảm bảo, trong đó chủ yếu là quyền sử dụng đất và sở hữu nhà. Trong nền kinh tế thị trường, tính chất hoạt động của các doanh nghiệp rất đa dạng, để mở rộng tín dụng gắn với hạn chế rủi ro đòi hỏi ngân hàng phải sử dụng đồng thời nhiều loại tài sản đảm bảo và hình thức đảm bảo, vận dụng thích ứng với điều kiện của mỗi khách hàng. Các tài sản đảm bảo phải:

- Có giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc sở hữu hợp pháp

- Vật đảm bảo phải có tính chuyển nhượng.

- Có sẵn thị trường tiêu thụ

- Giá trị của vật đảm bảo hoàn toàn được xác định và ổn định trong thời gian dài nhằm tránh mất giá.
NHCTQN căn cứ vào Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng; và Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Trước khi xử lý tài sản bảo đảm, NHCTQN xử lý tài sản phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho các bên cùng nhận bảo đảm khác theo địa chỉ được lưu giữ tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị, quyền đòi nợ, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm, vận đơn thì có quyền xử lý ngay, đồng thời phải thông báo cho các bên nhận bảo đảm khác về việc xử lý tài sản đó. 

3.3.4.2. Mua bảo hiểm tín dụng

Trong nhiều trường hợp khách hàng vay vốn, đặc biệt là khách hàng cá nhân, không có tài sản thế chấp hoặc cầm cố nhưng họ vẫn có nhu cầu vay vốn. Phần lớn các khoản cho vay tiêu dùng và cho vay bất động sản chỉ dựa vào thu nhập của khách hàng để xem xét cho vay. Thế nhưng, thu nhập thì hoàn toàn lệ thuộc vào tình hình việc làm của khách hàng. Những khách hàng nào có việc làm không mấy ổn định hoặc việc làm quá phụ thuộc vào nền kinh tế không thể đảm bảo thu nhập để trả nợ vay mua bất động sản trong khoảng một thời gian dài đến 25 hoặc 30 năm. Trong những trường hợp như vậy NHCTQN nên cho khách hàng vay với điều kiện là khách hàng phải mua bảo hiểm tín dụng. Những khi khách hàng rơi vào trạng thái thất nghiệp không có thu nhập trả nợ vay ngân hàng thì công ty bảo hiểm sẽ trả. Đây cũng là biện pháp quản lý rủi ro tín dụng cần quan tâm, đặc biệt trong điều kiện hoạt động của Chi nhánh hiện nay là phấn đấu trở thành ngân hàng “bán lẻ” hàng đầu tại địa bàn Quảng Nam
Khi nhu cầu tham gia các sản phẩm ngân hàng của người dân ngày càng cao và việc tham gia các gói sản phẩm bảo hiểm tại ngân hàng mang lại cho khách hàng rất nhiều quyền lợi thiết thực. Công ty Bảo hiểm Bảo Ngân của Vietinbank đã áp dụng những chiến lược nhằm thiết kế những sản phẩm phù hợp; hợp tác chặt chẽ với  ngân hàng cung cấp sản phẩm đến với khách hàng, trong đó Công ty Bảo hiểm đặc biệt chú trọng kỹ năng tư vấn sản phẩm cho khách hàng. 

3.3.4.3. Lập quỹ dự phòng rủi ro

Như trên đã đề cập, đôi khi tài sản đảm bảo nợ vay vẫn chưa thể giúp ngân hàng thu hồi được khoản vay. Mặc khác, không phải lúc nào khách hàng cũng có đủ tài sản để đảm bảo nợ vay trong khi áp lực cạnh tranh đòi hỏi ngân hàng đôi khi phải chấp nhận cho vay không có tài sản đảm bảo. Trong những tình huống như vậy, Chi nhánh cần lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng nhằm khắc phục rủi ro nếu có trong những tình huống này. 
Bảng 3.7: Trích lập dự phòng
	Nhóm
	Tỷ lệ trích

	Nhóm I
	0%

	Nhóm II
	20%

	Nhóm III
	50%

	Nhóm IV
	100%

	Dịch vụ thanh toán
	20%


Hiện nay, Chi nhánh trích lập dự phòng theo quy đinh 493/QĐ-NHNN và nên trích lập thêm dịch vụ thanh toán. Trong thời hạn 15 ngày làm việc đầu của tháng thứ 3, mỗi quý Chi nhánh nên căn cứ vào số dư tại thời điểm ngày cuối cùng của tháng thứ 2 quý đó thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro.

- So sánh số phải trích với số dự phòng hiện có:

   + Nếu số phải trích lớn hơn: phải trích theo phần thiếu
   + Nếu số phải trích nhỏ hơn: không phải trích tiếp.
Thực hiện nghiêm túc phân loại nợ, tránh tình trạng vì kết quả kinh doanh của Chi nhánh mà không tuân thủ tính chính xác trong phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro. Đồng thời, cần chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả năng thu hồi nợ của khoản vay, kiên quyết chuyển nợ quá hạn đối với các trường hợp vi phạm hợp đồng tín dụng có nguy cơ gây ra rủi ro và hạ bậc nợ, thực hiện trích lập dự phòng nhằm bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra.

 Theo quy định hiện nay, ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trên cơ sở nợ quá hạn. Điều này là không hợp lý vì có những khoản vay mặc dù chưa tới hạn nhưng đã tiềm ẩn khả năng mất vốn rất cao, cần được dự phòng rủi ro song lại không được trích lập. Số nợ quá hạn hiện nay của NHCTQN tương đối thấp sau khi đã xử lý một lượng lớn nợ tồn đọng.

3.3.4.4 Phân tán rủi ro

Để hạn chế và phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu quả cao, Chi nhánh cần nghiên cứu và xây dựng cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực, loại hình cho vay thông qua việc đa dạng hoá danh mục đầu tư, danh mục cho vay, tài sản đảm bảo. Mở rộng cho vay cho nhiều đối tượng, loại hình vay nhằm san sẽ rủi ro tập trung, giảm rủi ro tổn thất bởi vì sự sụt giảm trong dòng tiền từ nhóm khách hàng này có thể được bù đắp một phần bởi sự tăng lên của dòng tiền đến từ nhóm khách hàng khác. Vì vậy, Chi nhánh không nên tập trung cho vay một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng. Ngoài ra, Chi nhánh cần tăng cường cho vay có tài sản đảm bảo, giảm dần tỷ trọng các khoản cho vay không có tính khả thi, hiệu quả thấp, tình hình tài chính thiếu tính lành mạnh, hoạt động kém hiệu quả, ưu tiên cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đặc biệt là phát triển tín dụng bán lẻ.

Ngoài những hạn chế theo luật định, ngân hàng cần quy định tỷ lệ dư nợ tối đa cho một khách hàng. Mặt khác đối với các khách hàng có nhu cầu vốn lớn cần phải tiến hành cho vay đồng tài trợ để chia sẻ rủi ro đảm bảo an toàn trong kinh doanh.

3.3.4.5  Bán nợ

Mua bán nợ là việc các tổ chức tín dụng có các khoản nợ quá hạn, tồn đọng lâu ngày bằng nhiều biện pháp quyết liệt để thu hồi nhưng vẫn không thu được cần phải xử lý bán nợ. Đây là những khoản vốn đầu tư không hiệu quả, vốn bị “nằm chết” không quay vòng, không có khả năng thu hồi kéo dài trong nhiều năm; tổ chức tín dụng không có vốn để đầu tư vào những chu kỳ kinh doanh tiếp theo. Việc bán các khoản nợ này là rất cần thiết trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp.

So với yêu cầu đặt ra, tỷ lệ còn thấp, doanh số mua bán nợ còn quá nhỏ bé.  

Về phía doanh nghiệp, tài sản còn nhiều bất cập, chênh lệch trên thực tế và giấy tờ. Có trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng không giải quyết được vì vẫn còn công nợ phải thu, nợ phải trả tồn đọng mà doanh nghiệp không có bất cứ nguồn thu nào để trả nợ, ngân hàng đã phải xử lý tài sản bảo đảm.

Tuy nhiên, tại thời điểm xử lý giá trị tài sản đảm bảo thấp hơn nhiều so với giá trị vốn ngân hàng ở thời điểm cho vay, khách hàng thiếu thiện chí trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nhưng có những trường hợp người đứng tên tài sản không có quyền quyết định đoạt tài sản.

Thực hiện Nghị định số 69/CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp Nhà nước. Chi nhánh nên tích cực xử lý các khoản nợ tồn đọng để góp phần lành mạnh hoá tài chính doanh nghiệp bằng nhiều nguồn như: lấy từ quỹ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, nguồn dự phòng rủi ro của các ngân hàng, nhằm lành mạnh hoá tài chính doanh nghiệp.

Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị, quyền đòi nợ, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm, vận đơn thì có quyền xử lý ngay, đồng thời phải thông báo cho các bên nhận bảo đảm khác về việc xử lý tài sản đó. 

3.3.5. Công tác tổ chức đội ngũ nhân viên:

3.3.5.1. Vấn đề bố trí nguồn nhân lực:

Lựa chọn, bố trí nhân lực hợp lý đối với những cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn và có phẩm chất đạo đức tốt nhằm thay thế dần cán bộ thiếu kiến thức, kém linh hoạt và phẩm chất đạo đức hay chuyên môn nghiệp vụ. Bố trí đủ và phân công công việc cho cán bộ một cách hợp lý, tránh tình trạng quá tải cho cán bộ để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán bộ có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định và kiểm tra giám sát các khoản vay một cách có hiệu quả. Việc luân chuyển cán bộ trong quản lý khách hàng để giảm trừ những tiêu cực do những mối quan hệ được tạo lập quá dài, phát hiện những sai sót trong quá trình cho vay. Tuy nhiên việc luân chuyển phải đảm bảo việc phục vụ khách hàng không bị thay đổi, bị ảnh hưởng do cán bộ mới thực hiện.

Ngoài ra, Chi nhánh cần phân chia khách hàng theo từng nhóm có những đặc điểm riêng, trên cơ sở đó Chi nhánh căn cứ vào kỷ năng, năng lực sở trường và kinh nghiệm của từng CBTD để phân công cho mỗi cán bộ thực hiện quản lý, cho vay đối với nhóm khách hàng nhất định.

Hiện nay, thực tế cho thấy cường độ làm việc của CBTD trong thời gian qua là khá căng thẳng, thậm chí việc làm thêm ngoài giờ cũng khá phổ biến và điều này đã dẫn đến những hạn chế các hoạt động tiếp xúc với khách hàng, kiểm tra và kiểm soát các khoản cho vay. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tín dụng thì việc tăng cường cả về số lượng và chất lượng sẽ giúp cho ngân hàng đảm bảo nhịp độ tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo được chất lượng tín dụng.

3.3.5.2 Đánh giá xếp hạng chất lượng hoạt động các tổ tín dụng của Chi nhánh
Căn cứ vào kết quả hoạt động tín dụng của các tổ tín dụng ở các địa bàn huyện, thị trên địa bàn tỉnh với các chỉ tiêu chủ yếu như: tỉ lệ thu lãi, nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu để xếp hạng tổ Tốt, Khá, Trung bình, Yếu để nâng cao trách nhiệm của từng CBTD cũng như việc theo dõi quản lý của tổ tín dụng đó.
Bảng 3.8: Xếp hạng các tổ tín dụng

	STT
	Tiêu chí
	Xếp loại tổ tín dụng

	1
	- Tỷ lệ nợ quá hạn đến 2%

- Tỷ lệ thu lãi đạt từ 95-100%

-Tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 100%
	Tốt

	2
	- Tỷ lệ nợ quá hạn trên 2-3%

- Tỷ lệ thu lãi đạt từ 90-95%

- Tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 95-100%
	Khá

	3
	- Tỷ lệ nợ quá hạn trên 3-5%

- Tỷ lệ thu lãi đạt từ 85-90%

- Tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 90-95%
	Trung bình

	4
	- Tỷ lệ nợ quá hạn trên 5%

- Tỷ lệ thu lãi đạt dưới 85%

- Tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt dưới 90%
	Yếu


Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo trao đổi các bài học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng. Cập nhật kiến thức nghiệp vụ, tập huấn các quy định pháp luật mới cho CBTD

3.3.5.3. Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Chi nhánh cần tạo điều kiện và quan tâm đúng mức việc đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về từng nghiệp vụ cụ thể, từng đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù về sản xuất kinh doanh cụ thể. Ngoài ra, ngân hàng phải thường xuyên liên kết, tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ. Nếu chưa gửi người đi đào tạo kịp thời thì có thể đào tạo tại chỗ thông qua hình thức thuê các chuyên gia bên ngoài, hoặc các CBTD có kinh nghiệm của ngân hàng, biên soạn và cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn. Một cán bộ tín dụng giỏi cần phải có các phẩm chất sau: kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ, có tư cách đạo đức tốt, khả năng giao tiếp tốt. Ngoài ra, cán bộ tín dụng cần phải có sự am hiểu các kiến thức về thị trường, pháp luật, trực giác nhạy bén. 

Bên cạnh đó, phát động phong trào tự nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực hiện đúng các quy định hiện hành và phải không ngừng nâng cao năng lực công tác, tránh sự tụt hậu trước sự thay đổi của nền kinh tế thị trường, của công nghệ trong quá trình phát triển và hội nhập của ngân hàng. Yêu cầu mỗi cán bộ ngân hàng phải thường xuyên tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và nêu cao ý thức trách nhiệm. Hàng năm cần thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại CBTD để có hướng đào tạo, bổ sung kịp thời tránh sự hụt hẫng về đội ngũ CBTD. 

3.3.5.4  Vấn đề đãi ngộ, thưởng phạt: 

Ngân hàng cần phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng về lương, khen thưởng hợp lý, công bằng tránh tình trạng bình quân chủ nghĩa trong thu nhập. Đối với cán bộ có thành tích xuất sắc thì nên được biểu dương, khen thưởng cả về mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết quả mà họ mang lại, kể cả việc nâng lương trước thời hạn hoặc đề bạt lên vị trí cao hơn. Đối với cán bộ có sai phạm, làm thất thoát vốn thì tùy theo mức độ mà có thể giáo dục, chuyển sang bộ phận khác hoặc xử lý kỷ luật, đặc biệt đối với cán bộ bị thoái hóa biến chất. Có như vậy thì kỷ cương trong hoạt động tín dụng, uy tín của ngân hàng sẽ ngày càng được nâng cao và chất lượng tín dụng chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời, ngân hàng không thể bỏ qua việc xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự nhằm thu hút được nhân tài và duy trì đủ nhân lực chất lượng có thể đảm trách các hoạt động tín dụng của ngân hàng, từ đó sẽ giúp cho chất lượng các khoản tín dụng sẽ được nâng cao, đồng thời tránh tình trạng “chảy máu chất xám”.
Tóm tắt chương 3:

Trên cơ sở lý thuyết chương 1 và phần thực trạng chương 2 đã phân tích rủi ro tín dụng tại NHCTQN, tác giả tập trung đưa ra giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NHCTQN trong chương 3. Trong chương này luận văn đi sâu vào giải pháp quy trình quản trị rủi ro tín dụng, đặc biệt là khâu nhận diện rủi ro  tín dụng.

KẾT LUẬN

Những năm vừa qua, nhiều ngân hàng cổ phần thương mại, ngân hàng nước ngoài và các công ty tài chính được thành lập, cho thấy mức hấp dẫn và tính sinh lợi trong lĩnh vực tài chính cao hơn so với các ngành kinh tế khác. Đối với thị trường tài chính Việt Nam, sản phẩm dịch vụ tài chính hiện nay vẫn chưa thực sự đa dạng. Tỷ trọng thu nhập từ các sản phẩm dịch vụ còn thấp trên tổng thu nhập, phần còn lại đến từ hoạt động tín dụng chiếm từ 50 đến 70% thu nhập của ngân hàng. Đi đôi với nó là hệ quả canh tranh giữa các tổ chức tín dụng sẽ khốc liệt hơn, hạ thấp các tiêu chuẩn, điều kiện cho vay nhằm tranh giành khách hàng. Vì vậy, cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất. Các thống kê và nghiên cứu cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm đến 70% trong tổng rủi ro hoạt động ngân hàng

Trước những yêu cầu thực tế khách quan cùng với việc áp dụng các biện pháp nghiên cứu linh hoạt, luận văn đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra:

Thứ nhất, hệ thống hoá mang tính lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại. 

Thứ hai, nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCTQN giai đoạn 2008 - 2010, trên cơ sở đó phân tích và đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, những nguyên nhân còn tồn tại trong quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh. 

Thứ 3, đề xuất các giải pháp cơ bản và một số kiến nghị có tính khả thi đối với Ngân Hàng Công Thương Quảng Nam.
Quản trị rủi ro tín dụng tại NHCTQN là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có một quá trình thực nghiệm lâu dài. Do thời gian và khả năng nghiên cứu hạn chế, cũng như số liệu thu thập chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế tại ngân hàng, luận văn chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định.
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